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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. ĐOÀN THANH NGHỊ. Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản/ 
Đoàn Thanh Nghị chủ biên, Dương Tuấn Dũng, Nguyễn Thanh Tịnh. - Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2024. - 28cm 

Ph.1: Sử dụng máy tính và internet. - 60tr. 
Tóm tắt: Khái quát về công nghệ thông tin; hướng dẫn kĩ năng cơ bản sử dụng 

máy tính và internet. 
+ Môn loại: 004.1 / CH502K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21475 
 

2/. NGÔ BÁ HÙNG. Giáo trình điện toán đám mây / Ngô Bá Hùng chủ biên, 
Thái Minh Tuấn, Triệu Thanh Ngoan. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 130tr.: 
Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về điện toán đám mây; khái niệm và mô hình nền 
tảng của điện toán đám mây; các công nghệ nền tảng; các cơ chế hạ tầng, cơ chế chức 
năng và cơ chế quản lý; an toàn và khai thác đám mây. 

+ Môn loại: 004.67071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21477 

 
3/. NGUYỄN HỮU HOÀ. Giáo trình tin học đại cương / Chủ biên: Nguyễn Hữu 

Hoà, Trần Thị Bích Phương. - Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa, bổ sung. – Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2023. - 148tr. : Bảng, hình; 29cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Tin học 
Tóm tắt: Trình bày hệ thống thông tin, cấu trúc tổng quát hệ thống thông tin 

máy tính, hệ điều hành Windows, Internet, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint. 

+ Môn loại: 005.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21467 

 
4/. TRƯƠNG MINH TUYỀN. Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản / Trương Minh Tuyền chủ biên, Huỳnh Việt Trung, Phan Đình Trường.... - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 28cm 

Ph.2: Tin học văn phòng. - 123tr. 
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

xử lý văn bản và bảng tính cơ bản bao gồm: Word, Excel và PowerPoint. 
+ Môn loại: 005.5 / CH502K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21476 
 

5/. HUỲNH XUÂN HIỆP. Giáo trình nhập môn Oracle / Huỳnh Xuân Hiệp chủ 
biên, Nguyễn Thị Thuỳ Linh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 198tr.: Bảng, 
hình; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan Oracle 12c trên Windows, kiến trúc cơ bản của Oracle 12c, 
quản lý người dùng, các chính sách bảo mật áp dụng cho dữ liệu nằm trong các bảng 
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CSDL về Virtual Private Database, một số kỹ thuật OLS cơ chế an toàn dựa vào nhãn 
Oracle Label Security with Oracle Database 12c... 

+ Môn loại: 005.75071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21530 

 
6/. NGUYỄN NGỌC CƯƠNG. Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách 

thức toàn cầu và giải pháp / Nguyễn Ngọc Cương, Đinh Văn Kết. - H.: Thông tin và 
Truyền thông, 2022. - 253tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, thách thức thời 
đại đối với hệ thống thông tin, quy định pháp luật về bảo vệ hệ thống thông tin, bảo 
đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia. 

+ Môn loại: 005.8 / H250TH 
- Phòng Mượn: MD 10191-10192 

 
7/. Thực tập hệ thống nhúng / Trương Phong Tuyên chủ biên, Nguyễn Cao Quý, 

Nguyễn Văn Khanh.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 92tr.: Hình; 24cm 
Tóm tắt: Gồm các bài thực tập về thiết kế và lập trình hệ thống nhúng sử dụng 

LED đơn và công tắc trượt; sử dụng LED 7 đoạn và nút nhấn; điều khiển LCD và kết 
nối với máy tính qua JTAG UART; sử dụng ngắt ngoài và JTAG UART; thiết kế và 
lập trình hệ thống nhúng gồm nhiều bộ xử lý. 

+ Môn loại: 006 / TH552T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21528 

 
8/. PHAN THƯỢNG CANG. Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ / Phan Thượng 

Cang chủ biên, Ngô Bá Hùng, Trần Thị Tố Quyên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2024. - 194tr.: Hình; 28cm 

Tên sách ngoài bìa: Giáo trình phát triển ứng dụng hướng dịch vụ 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kiến trúc hướng dịch vụ, web service, xây 

dựng hệ thống hướng dịch vụ, phân tích và thiết kế hướng dịch vụ, xây dựng hệ thống 
hướng dịch vụ với Apache Tuscany SCA. 

+ Môn loại: 006.7 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21478 

 
100. TRIẾT HỌC 

 
9/. Giáo trình tâm lý - đạo đức y học / Lương Minh Cừ, Vương Bảo Thy đồng 

chủ biên, Mai Nguyệt Thu Hồng... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 157tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tâm lý - đạo đức y học; tâm lý độ tuổi và tâm 

lý giao tiếp; tâm lý học bệnh nhân; sang chấn tâm lý - chứng bệnh y sinh - liệu pháp 
phục hồi sức khoẻ; nguyên tắc đạo đức y học - lời thề nghề nghiệp; quan hệ của thầy 
thuốc trong nghề nghiệp. 

+ Môn loại: 174.2071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21531 
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200. TÔN GIÁO 
 

10/. TRẦN MINH THUẬN. Giáo trình lý luận và lịch sử tôn giáo / Trần Minh 
Thuận chủ biên, Phạm Thị Phượng Linh, Nguyễn Thị Đan Thuỵ. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2022. - 165tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về tôn giáo và tín ngưỡng, một số tôn giáo, 
một số tín ngưỡng tiêu biểu ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 200.9597 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21532 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
11/. BÙI THANH THẢO. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Xã hội và Nhân văn lần 

thứ I / Bùi Thanh Thảo, Huỳnh Văn Đà đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2024. - 2 tập: Bảng; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ 
T.1. - 764tr. 
Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về các vấn đề sáng tác, nghiên cứu, giảng 

dạy văn học, ngôn ngữ, lịch sử, địa lý, xã hội học, du lịch, truyền thông, thư viện, 
khoa học chính trị; việc ứng dụng các nghiên cứu về Khoa học xã hội và Nhân văn 
vào thực tiễn đời sống. 

+ Môn loại: 300.72 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21524 

 
12/. BÙI THANH THẢO. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Xã hội và Nhân văn lần 

thứ I / Bùi Thanh Thảo, Huỳnh Văn Đà đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2024. - 2 tập; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ 
T.2. - 429tr. 
Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về cách đặt tên nhân vật trong "Bóng đêm và 

mặt trời"; chủ âm trữ tình - nét riêng của thơ dấn thân ở miền Nam; rèn luyện kỹ năng 
mềm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trong tình hình hiện nay... 

+ Môn loại: 300.72 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21525 

 
13/. Giáo trình cơ sở văn hoá Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tạ Đức Tú, 

Trần Thị Nâu,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 173tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về văn hoá Việt Nam; văn hoá nhận 

thức; văn hoá tổ chức đời sống cá nhân và tập thể; văn hoá ứng xử với môi trường tự 
nhiên và môi trường xã hội. 

+ Môn loại: 306.09597 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21536 
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14/. Giáo trình y xã hội học và nhân học y học: Dành cho sinh viên Y học dự 
phòng, Y tế công cộng / Biên soạn: Phạm Thị Tâm chủ biên, Trần Văn Đệ, Lê Trung 
Hiếu.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 115tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương y xã hội học và nhân y học; một số học thuyết 
chính của nhân học và các khái niệm cơ bản của nhân học y học; các yếu tố ảnh 
hưởng đến sức khoẻ và hệ thống sức khoẻ... 

+ Môn loại: 306.4 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21517 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
15/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Thực trạng giảng dạy các môn lý luận chính trị 

theo chương trình mới ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay / Lê Ngọc Triết, 
Phạm Văn Búa, Trần Văn Hiếu.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 579tr.; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ 
Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị theo chương trình mới ở các trường đại 
học và cao đẳng hiện nay. 

+ Môn loại: 320.071 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21523 

 
16/. NGUYỄN THÀNH TRUNG. Học thuyết "Đức trị", "Pháp trị" và những 

gợi mở trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Yến Nhi. – Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2022. - 107tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày học thuyết "Đức trị" và học thuyết "Pháp trị" cơ sở hình 
thành, nội dung và giá trị, những gợi mở của học thuyết "Đức trị" và "Pháp trị" trong 
xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 320.109597 / H419TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21540 

 
17/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Biến thách thức thành cơ hội quyết tâm tạo đột 

phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2024. - 830tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, 
điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ tháng 4/2021 đến tháng 
12/2022. Nội dung gồm các vấn đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; giữ 
vững môi trường hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

+ Môn loại: 320.9597 / B305TH 
- Phòng Mượn: MA 27595-27596 
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18/. Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng / Biên soạn: Nguyễn Việt Phát, 
Lê Văn Hoà, Phạm Mỹ Hạnh.... - Tái bản lần 3 có sửa chữa và bổ sung. - H.: Thanh 
niên, 2021. - 2 tập: Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam 
T.1: Xứng danh anh hùng. - 330tr. 
Tóm tắt: Tổng kết những mốc son lịch sử của Thanh niên xung phong Việt 

Nam. Giới thiệu những địa danh, di tích lịch sử và những tập thể, cá nhân anh hùng, 
nhân chứng lịch sử tiêu biểu của lực lượng Thanh niên xung phong. Giới thiệu về 
Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597 / TH107N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21634 

 
19/. PHẠM VĂN BÚA. Giáo trình xây dựng Đảng / Phạm Văn Búa, Phan Thị 

Phương Anh đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 111tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về vị trí, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, học thuyết 

Mác-Lênin về chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân, nguyên tắc tổ chức, 
sinh hoạt của Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ 
đảng viên của Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21550 

 
20/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng 

quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến 
và anh hùng / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 69tr.; 
19cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác 
Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T550H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62451 
- Phòng Mượn: MH 14355-14356 

 
21/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn 
Phú Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 474tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài phát biểu, bài biết, bài trả lời, phỏng vấn, thư...của 
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện 
mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng 
của đất nước một cách sâu sát, quyết liệt, trách nhiệm và tâm huyết cùng với sự định 
hướng, gợi mở các giải pháp cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực và địa phương. 

+ Môn loại: 324.2597075 / X126D 
- Phòng Mượn: MH 14353-14354 
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22/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phân ban Tỉnh uỷ Vĩnh Long - ký ức không thể 
nào quên / Nguyễn Ký Ức, Nguyễn Sơn Tùng... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.  
271tr.: Ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Vĩnh Long; Tỉnh uỷ Đồng Tháp 
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo khoa học “Phân Ban Tỉnh uỷ 

Vĩnh Long – Ký ức không quên”. Nội dung bài viết tái hiện bối cảnh lịch sử, những 
diễn biến, những góc cạnh nhiều chiều của sự kiện lịch sử Phân Ban Tỉnh uỷ Vĩnh 
Long trong giai đoạn 1971-1974 đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, 
oanh liệt. Sự kiện có ý nghĩa đối với Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trong thời kỳ kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày 
nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3136 

 
23/. NGUYỄN HỮU KHÁNH. Cùng nhìn lại / Nguyễn Hữu Khánh; Biên soạn: 

Phan Văn Ninh, Lê Chí Bình,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 315tr.: Ảnh; 
24cm 

Tóm tắt: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Hữu Khánh (Út 
Vũ) - Bí thư Tỉnh uỷ An Giang (1998-2000). Khái quát một số hoạt động của ông tại 
Đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang khoá X (1997-2002), Hiệp hội Thuỷ sản An 
Giang, Hội Nghề cá Việt Nam; Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang,... 

+ Môn loại: 324.2597075 / C513NH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3134 

 
24/. 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2023) / Sưu 

tầm và biên soạn: Vương Toàn (chủ biên), Nguyễn Văn Bách, Trần Ngọc Bích...     
H.: Thông tin và Truyền thông, 2023. - 199tr.: Hình ảnh; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp. Câu lạc bộ Pháp ngữ 
Tóm tắt: Ghi lại quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam 

- Pháp thông qua hình ảnh các chuyến thăm chính thức của các nhà lãnh đạo hai nước 
từ năm 1977 đến nay và phần đối ngoại nhân dân gồm các hoạt động của các tổ chức 
hữu nghị Việt Nam - Pháp và Hội hữu nghị Pháp - Việt Nam thông qua các hội, câu 
lạc bộ về từ thiện, nhân đạo, quỹ tình thương nhằm giúp đỡ nhân dân Việt Nam ở 
những vùng khó khăn đặc biệt là các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa... 

+ Môn loại: 327.597044 / N114M 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4867 

 
25/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu 

cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn 
Phú Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 843tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn 95 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của đồng 
chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Việt Nam. Tập hợp hơn 100 bức ảnh tư liệu 
quý và 57 ý kiến tiêu biểu của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại 
biểu Quốc hội, Nhân dân và bạn bè quốc tế. Nội dung thể hiện tư duy nhất quán và 
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sự lãnh đạo toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư đối với vấn đề đổi mới tổ chức, nâng 
cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 328.597 / QU451H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21632 
- Phòng Mượn: MA 27593-27594 

 
26/. 75 năm hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ (6/1/1946 - 

6/1/2021) / Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Phương, Trần Văn Đạt, Lê Quốc 
Trung,... - Cần Thơ: Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, 2021. - 324tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn đại biểu 
Quốc hội thành phố Cần Thơ 

Tóm tắt: Trình bày sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
và Đoàn Đại biểu Quốc hội. Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ 
giai đoạn (1946-1976). Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang giai 
đoạn (1976- 1992). Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ, thành phố 
Cần Thơ giai đoạn 1992 đến nay. 

+ Môn loại: 328.59793 / B112M 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4866 

 
27/. Kỷ yếu Đại biểu Quốc hội Cần Thơ từ khoá I đến khoá XII / Biên soạn: 

Huỳnh Văn Tiếp, Nguyễn Hoàng Vân, Lê Quốc Trung... - Cần Thơ: Đoàn Đại biểu 
Quốc hội TP. Cần Thơ, 2011. - 194tr.: Ảnh; 29cm 

ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Tóm tắt: Lịch sử hình thành thành phố Cần Thơ. Chân dung các vị Chủ tịch 

Quốc hội Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội Cần Thơ từ khoá I đến khoá XII. Những 
hoạt động nổi bật của Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ khoá XII về các mặt tham 
gia xây dựng pháp luật, đóng góp ý kiến phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung 
và của Cần Thơ nói riêng. 

+ Môn loại: 328.59793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3125 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
28/. Công đoàn Việt Nam 95 năm xây dựng và phát triển (1929-2024) / Nhạc 

Phan Linh, Lê Văn Phong, Nguyễn Mạnh Thắng... - H.: Lao động, 2024. - 351tr.: 
Hình ảnh; 24cm 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời, xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam 

qua 95 năm (1929-2024). Đúc kết một số bài học kinh nghiệm để vận dụng trong xây 
dựng, phát triển Công đoàn Việt Nam thời kỳ mới. 

+ Môn loại: 331.8809597 / C455Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21633 
- Phòng Mượn: MA 27597-27598 
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29/. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN. Giáo trình thanh toán quốc tế / Đặng Thị Ngọc 
Lan chủ biên, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Trường An. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2023. - 185tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về thanh toán quốc tế; chứng từ thương mại, tỉ 
giá hối đoái và thị trường ngoại hối, phương tiện thanh toán quốc tế; phương thức 
chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ và các phương thức thanh toán khác. 

+ Môn loại: 332.1071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21544 

 
30/. Giáo trình tác phẩm kinh điển triết học / Nguyễn Thành Nhân chủ biên, 

Phan Văn Phúc, Nguyễn Thị Đan Thuỵ, Trần Thị Tuyết Hà. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 189tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp phân tích các tác phẩm kinh điển triết học, 
các tác phẩm kinh điển của triết học Mác-Lênin: Hệ tư tưởng Đức; tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản; tư bản, biện chứng của tự nhiên, nguồn gốc của gia đình, của chế độ 
tư hữu và của nhà nước; chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, bút 
ký triết học, nhà nước và cách mạng. 

+ Môn loại: 335.411071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21549 

 
31/. VÕ THÀNH DANH. Giáo trình kinh tế vùng / Võ Thành Danh chủ biên, 

Nguyễn Văn Ngân, Huỳnh Việt Khải. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 187tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung của kinh tế vùng; các yếu tố quyết định 
sản xuất và chi phí vận chuyển; các vấn đề sử dụng đất và bố trí sử dụng đất trong 
khu đô thị, thành phố; phát triển ngành, cụm ngành trong không gian vùng; vấn đề 
liên quan đến phát triển và quy hoạch vùng. 

+ Môn loại: 338.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21534 

 
32/. NGUYỄN THANH BÌNH. Giáo trình nguyên lý cơ bản hệ thống nông 

nghiệp / Nguyễn Thanh Bình chủ biên, Đặng Kiều Nhân. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2024. - 145tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đại cương hệ thống và nghiên cứu hệ thống nông nghiệp; 
nguyên lý cơ bản và thuộc tính hệ thống nông nghiệp; phát triển nông nghiệp và nông 
thôn ở Việt Nam; những nghiên cứu trường hợp về hệ thống nông nghiệp. 

+ Môn loại: 338.1 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21471 

 
33/. Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thân thiện môi trường và thích ứng thị 

trường / Phạm Ngọc Nhàn, Trần Thanh Liêm đồng chủ biên, Đoàn Văn Công... - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 107tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm chuyển đổi, cơ cấu lại ngành nông nghiệp; bài 
học về tái cơ cấu cây trồng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp ở một số quốc 
gia trên thế giới; những nghiên cứu điển hình của sự chuyển đổi nông nghiệp ở Đồng 
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bằng sông Cửu Long; chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mục tiêu giảm phát thải khí 
nhà kính; xu hướng chuyển đổi và mối liên hệ thị trường. 

+ Môn loại: 338.109597 / CH527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21548 

 
34/. KHỔNG TIẾN DŨNG. Nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh 

toàn cầu hoá: Những bằng chứng thực nghiệm tại Đồng bằng sông Cửu Long: Sách 
chuyên khảo / Khổng Tiến Dũng, Khưu Thị Phương Đông đồng chủ biên, Phạm Lê 
Thông. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 186tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề nghiên cứu về phát triển nông nghiệp bền 
vững trong bối cảnh toàn cầu hoá và tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng liên kết và 
phát triển chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu; kiểm soát chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp trong bối cảnh toàn cầu; nghiên cứu về chuỗi giá trị, xu hướng phát triển liên 
kết chuỗi giá trị và một số chuỗi giá trị nông nghiệp điển hình; vai trò của hợp tác xã 
nông nghiệp trong bối cảnh hiện đại; xu hướng chuyển đổi hữu cơ tại khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.1095978 / NGH305C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3135 

 
35/. NGUYỄN TRỌNG NHÂN. Giáo trình Du lịch sinh thái / Nguyễn Trọng 

Nhân chủ biên, Huỳnh Văn Đà. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 159tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về sự thay đổi nhận thức và lịch sử du lịch sinh thái; các 

tiêu chí trọng tâm xác định du lịch sinh thái; các loại hình du lịch sinh thái và mối 
quan hệ giữa du lịch sinh thái với các loại hình du lịch khác; khách du lịch; quản lí 
du lịch sinh thái... 

+ Môn loại: 338.4 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21535 

 
36/. International scientific conference proceedings: Enhancing cooperation to 

promote sustainable tourism in response to climate change, the fourth industrial 
revolution and artificial intelligence. - Cần Thơ: Can Tho University publishing 
house, 2024. - 513p.; 29cm 

ĐTTS ghi: Ministry of education and training. Nam Can tho university 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết nghiên cứu về tăng cường hợp tác thúc đẩy 

du lịch bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 
trí tuệ nhân tạo.... 

+ Môn loại: 338.4 / I-311SC 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11607 

 
37/. HUỲNH VĂN ĐÀ. Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long - Du lịch và biến đổi khí hậu / Huỳnh Văn Đà chủ biên, Nguyễn 
Trọng Nhân, Trương Thị Kim Thuỷ. – Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 168tr.: 
Minh hoạ; 28cm 
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Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; biến đổi khí hậu 
và du lịch; định hướng và giải pháp phát triển du lịch vườn quốc gia và khu bảo tồn 
thiên nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

+ Môn loại: 338.4095978 / V560QU 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3128 

 
38/. Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Võ Hoàng Khiêm chủ biên, Quách Thị 

Hải Yến, Tô Vĩnh Sơn... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Bạc Liêu. Khoa Kinh tế 
Ph.1. - 113tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tài chính doanh nghiệp, thời giá tiền tệ, lợi 

nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn, chi phí sử dụng vốn, phân tích và quyết 
định đầu tư dự án, phân tích tài chính doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 338.6 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21533 

 
39/. Giáo trình khởi sự doanh nghiệp nông nghiệp / Nguyễn Đỗ Như Loan, Lê 

Văn Dễ, Phạm Văn Trọng Tính.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. – 150tr. : Minh 
hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về khởi sự doanh nghiệp nông nghiệp; cách lựa 
chọn mô hình kinh doanh; các thủ tục pháp lý để thành lập doanh nghiệp; các cách 
để vận hành doanh nghiệp; nguồn tài trợ và các vấn đề tài chính. 

+ Môn loại: 338.7071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21537 

 
40/. BÙI THỊ KIM THANH. Giáo trình phân tích chính sách kinh tế / Bùi Thị 

Kim Thanh chủ biên, Võ Thị Nguyệt Ánh, Cao Minh Tuấn. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 167tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về chính sách kinh tế; quy trình chính sách; các chính sách 
kinh tế điển hình; phương pháp định lượng, định tính trong phân tích chính sách kinh 
tế. 

+ Môn loại: 338.90071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21539 

 
41/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Ứng 

dụng vào phát triển nền kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu = 
Proceedings of the international scientific conference: The industrial revolution 4.0 - 
Applied to sustainable economic development adapting to climate change / Dao Duy 
Huan, Nguyen Minh Phung, Đào Ngọc Cảnh,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.  
380tr.; 28cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Nam Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận của các chuyên gia từ trường đại học, các 

viện nghiên cứu của Việt Nam và Malaysia đề cập đến nhiều lĩnh vực như trí tuệ 
nhân tạo, công nghiệp 4.0 với ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số trong du lịch 
tại Cần Thơ,... 
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+ Môn loại: 338.9 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3129 

 
42/. LE KHUONG NINH. Proceedings of the international conference on 

sustainable growth in Vietnam & beyond / Le Khuong Ninh. - Cần Thơ: Can Tho 
University publishing house, 2024. - 224p.; 24cm 

ĐTTS ghi: Can Tho university. School of economics 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết nghiên cứu về tăng trưởng bền vững tại Việt 

Nam và các nước khác. 
+ Môn loại: 338.9597 / PR419-O 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11622 
 

43/. Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2023: Các nút thắt 
thể chế, quản trị và liên kết vùng / Nguyễn Phương, Vũ Thành Tự Anh, Nguyễn Đình 
Cung... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 284tr.: Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tình hình kinh tế thế giới, kinh tế vĩ mô Việt Nam, cập 
nhật kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long; các nút thắt thể chế, quản trị và liên kết 
vùng; kết luận và khuyến nghị chính sách. 

+ Môn loại: 338.95978 / B108C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3127 

 
44/. VÕ THÀNH DANH. Lợi thế cạnh tranh ngành: Cách tiếp cận kinh tế vùng: 

Sách chuyên khảo / Võ Thành Danh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 198tr.: 
Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về phát triển kinh tế vùng, phân tích vị thế ngành theo cách 
tiếp cận kinh tế vùng; đặc điểm kinh tế và chiến lược phát triển các ngành kinh tế 
Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.95978 / L462TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21547 

 
45/. DIỆP THANH TÙNG. Giáo trình kinh tế vĩ mô = Macroeconomics: Song 

ngữ Việt - Anh / Diệp Thanh Tùng, Tristan Nguyen đồng chủ biên, Nguyễn Thị Thuý 
Loan. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 413tr.: Minh hoạ; 28cm 

Viết bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức nền tảng về kinh tế vĩ mô; đo lường nền kinh 

tế; tổng cầu và tổng cung; tiền tệ và ngân hàng; tăng trưởng tiền tệ và lạm phát; thất 
nghiệp; đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp; tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư; chính 
sách tài khoá và chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế; nền kinh tế mở; chu kỳ kinh 
tế. 

+ Môn loại: 339.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21468 
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 340. LUẬT PHÁP 
 

46/. Sổ tay tuyên truyền kinh tế tập thể / Chi cục Phát triển nông thôn. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 160tr.; 21cm 

ĐTTS ngoài bìa: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. Chi 
cục Phát triển nông thôn 

Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản pháp quy về kinh tế tập thể như: Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 
năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; Quyết định phê duyệt Đề án 
nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Môn loại: 343.597 / S450T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62449 

 
47/. NGUYỄN PHỤC HƯNG. Giáo trình luật pháp và pháp chế dược: Dành 

cho học viên sau đại học / Nguyễn Phục Hưng chủ biên, Trần Văn Đệ. - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2023. - 265tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Quản lý Dược 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực hoạt 
động của ngành Dược. Trình bày nội dung chính yếu của một số văn bản phổ biến và 
kỹ năng để vận dụng trong thực hành nghề Dược. 

+ Môn loại: 344.59704071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21518 

 
48/. LÂM VĂN TÂN. Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động 

kinh doanh du lịch tại thành phố Cần Thơ - Thực trạng và giải pháp: Luận văn Thạc 
sĩ - Ngành: Luật - Kinh tế - Mã ngành: 8.38.01.07 / Lâm Văn Tân; Hướng dẫn khoa 
học: Huỳnh Văn Diện. - Cần Thơ, 2023. - 83tr.; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nam Cần Thơ 
Tóm tắt: Nghiên cứu, đánh giá tổng quan các vấn đề lý luận về bảo vệ môi 

trường (BVMT) trong hoạt động du lịch ở Việt Nam hiện nay; phân tích cơ sở lý luận 
của pháp luật về BVMT trong hoạt động du lịch và hệ thống quy định pháp luật về 
kiểm soát vấn đề này. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng thực tiễn thực thi 
pháp luật BVMT trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nêu ra tồn 
tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao việc thực thi pháp luật 
BVMT trong hoạt động kinh doanh du lịch tại địa phương. 

+ Môn loại: 344.5979304 / QU600Đ 
- Góc Luận án, Luận văn: CB 1684 

 
49/. Giáo trình luật trách nhiệm dân sự / Nguyễn Thị Bảo Anh chủ biên, Tăng 

Thanh Phương, Nguyễn Phan Khôi... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 323tr.; 
24cm 
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Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về trách nhiệm dân sự trong hợp đồng và trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như: trách nhiệm theo thoả thuận, bồi 
thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ, khi vi phạm nghĩa vụ trả tiền, khi hoàn cảnh 
thay đổi cơ bản hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, trách nhiệm của cha mẹ đối với 
hành vi trái pháp luật của con, trách nhiệm của nhà nước do người thi hành công vụ 
gây ra, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ,… 

+ Môn loại: 346.59702071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21542 

 
50/. LÊ HOÀNG NHÍ. Chỉ dẫn áp dụng luật phá sản năm 2014 và các văn bản 

liên quan / Lê Hoàng Nhí chủ biên, Đào Lộc Bình. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2022. - 159tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát pháp luật về phá sản của một số nước trên thế giới; nội dung 
pháp luật Việt Nam về phá sản và những quy định chung; đơn và thụ lý đơn yêu cầu 
mở thủ tục phá sản; nghĩa vụ về tài sản; các biện pháp bảo toàn tài sản; hội nghị chủ 
nợ; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; tuyên 
bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; xử lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã có tranh 
chấp và thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài... 

+ Môn loại: 346.59707 / CH300D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21546 

 
51/. HOÀNG THỊ MINH. Bài giảng pháp luật / Hoàng Thị Minh, Nguyễn Thị 

Thanh Thuý đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 122tr.; 24cm 
Tóm tắt: Sơ lược nhà nước và pháp luật. Các vấn đề về hiến pháp, pháp luật về 

dân sự, lao động, hành chính, hình sự, phòng - chống tham nhũng, bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 

+ Môn loại: 349.597 / B103GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21545 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
52/. DTI 2022 chuyển đổi số đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên 

môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam. - H.: Thông tin 
và Truyền thông, 2023. - 67tr.: Bảng, hình; 26cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 
Tóm tắt: Trình bày kết quả báo cáo đánh giá chuyển đổi số (DTI 2022) của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương năm 2022. 

+ Môn loại: 351.0285 / DT300H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21520 
- Phòng Mượn: MA 27591-27592 
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 

53/. LÊ MINH HỮU. Giáo trình giáo dục sức khoẻ trong thực hành nghề nghiệp: 
Dành cho sinh viên Cử nhân Điều dưỡng, Hộ sinh / Lê Minh Hữu, Nguyễn Việt 
Phương chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 134tr.: Ảnh, bảng; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Điều dưỡng cộng đồng 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về giáo dục sức khoẻ trong thực hành nghề 

nghiệp; giáo dục sức khoẻ cho cá nhân, nhóm tại bệnh viện; giáo dục sức khoẻ tại gia 
đình và cộng đồng; chọn chủ đề và xây dựng nội dung giáo dục sức khoẻ tại bệnh 
viện; thiết kế công cụ và chọn phương pháp truyền thông giáo dục sức khoẻ theo chủ 
đề sức khoẻ; lập kế hoạch chương trình, giám sát và đánh giá kết quả giáo dục sức 
khoẻ tại bệnh viện. 

+ Môn loại: 362.1 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21515 

 
54/. HUỲNH XUÂN PHONG. Giáo trình an toàn trong thực phẩm và môi 

trường / Huỳnh Xuân Phong chủ biên, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Trần Vũ Phương.  
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 301tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về sinh vật biến đổi gen, đồng thời trình bày phân tích mối 
nguy và các phương pháp truy xuất nguồn gốc thực phẩm, định nghĩa về môi trường 
và các phương pháp xử lý môi trường, các quy định trong an toàn thực phẩm và môi 
trường. 

+ Môn loại: 363.19071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21543 

 
55/. Giáo trình kiểm nghiệm thực phẩm / Vương Bảo Thy chủ biên, Trần Hoàng 

Lâm, Đặng Xuân Đào... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 283tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Tổng quan về kiểm nghiệm thực phẩm; phương pháp định lượng tổng 

vi sinh vật hiếu khí, nấm men, nấm mốc và ký sinh trùng; phương pháp phát hiện và 
định lượng các vi khuẩn gây bệnh; phương pháp phát hiện và định lượng độc chất; 
phương pháp phát hiện và định lượng kháng sinh; phương pháp định lượng phụ gia 
thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến. 

+ Môn loại: 363.19071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21541 

 
56/. NGUYỄN VĂN CÔNG. Giáo trình đánh giá tác động môi trường / Nguyễn 

Văn Công chủ biên, Nguyễn Thanh Giao, Nguyễn Võ Châu Ngân. - Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2023. - 158tr.; 28cm 

Tóm tắt: Tổng quan về môi trường và ô nhiễm môi trường; về đánh giá tác 
động môi trường; quy trình sàng lọc và xác định phạm vi thực hiện đánh giá tác động 
môi trường của dự án đầu tư; phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi 
trường... 

+ Môn loại: 363.70071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21479 
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370. GIÁO DỤC 
 

57/. LÊ THỊ KIM ANH. Giáo dục hành vi bảo vệ môi trường qua trải nghiệm 
cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi / Lê Thị Kim Anh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.  
121tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục hành vi bảo vệ môi trường qua 
trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. Thực trạng và biện pháp giáo dục hành vi 
bảo vệ môi trường qua trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi. 

+ Môn loại: 372.21 / GI-108D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21538 

 
58/. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Lễ kỷ niệm 10 năm đào tạo sau đại học và Hội 

thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trường Đại học Cửu Long 
(2013-2023) / Lương Minh Cừ, Nguyễn Thanh Dũng, Đặng Thị Ngọc Lan, Trần Văn 
Thận.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 231tr.: Bảng, hình vẽ; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cửu Long 
Tóm tắt: Gồm các bài viết có tính chất lý luận chung về công tác đảm bảo chất 

lượng và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học như: xây dựng và phát triển đội 
ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng kiểm tra 
đánh giá, chương trình đào tạo... và các bài viết đi sâu vào các giải pháp cụ thể nhằm 
nâng cao chất ượng đào tạo 6 ngành sau đại học trường Đại học Cửu Long đang đào 
tạo. 

+ Môn loại: 378.1 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3133 

 
59/. Annual report 2023 Can Tho University. - Can Tho: Can Tho University 

publishing house, 2024. - 49p.; 27cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; sứ mệnh của trường; 

giá trị cốt lõi và các chính sách đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cao; các bài báo 
được công bố trên tạp chí quốc tế và các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thực 
hiện năm 2023. 

+ Môn loại: 378.59793 / A105R 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11614 

 
60/. Annual report 2022 Can Tho University. - Can Tho: Can Tho University 

publishing house, 2023. - 57p.; 27cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; sứ mệnh của trường; 

giá trị cốt lõi và các chính sách đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cao; các bài báo 
được công bố trên tạp chí quốc tế và các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thực 
hiện năm 2022. 

+ Môn loại: 378.59793 / A105R 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11613 

 
61/. Báo cáo thường niên 2022 Trường Đại học Cần Thơ. - Cần Thơ: Đại học 

Cần Thơ, 2023. - 57tr.: Bảng, hình ảnh; 27cm 
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Tóm tắt: Tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; các hoạt động, sự kiện nổi 
bật; sự kiện nổi bật sắp diễn ra năm 2023 và những con số ấn tượng năm 2022. 

+ Môn loại: 378.59793 / B108C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3130 

 
62/. Báo cáo thường niên 2023 Trường Đại học Cần Thơ. - Cần Thơ: Đại học 

Cần Thơ, 2024. - 49tr.: Bảng, hình ảnh; 27cm 
Tóm tắt: Tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; các hoạt động, sự kiện nổi 

bật; sự kiện nổi bật sắp diễn ra năm 2024 và những con số ấn tượng năm 2023. 
+ Môn loại: 378.59793 / B108C 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3131 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 
 

63/. LÊ THỊ DIỆU HÀ. Truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam 
Bộ từ cuối thế kỷ XIX trở về trước / Lê Thị Diệu Hà. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 347tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát những nét đặc sắc của truyền thuyết và giai thoại về các 
nhân vật lịch sử nổi tiếng, đặc biệt là những giá trị tiêu biểu của thể loại truyền thuyết 
và giai thoại với sắc thái trong dòng chảy văn học dân gian cả nước, đồng thời qua 
chính thực tiễn bối cảnh văn học đó nhận thức một số đặc trưng về các thể loại đã 
tiếp cận. 

+ Môn loại: 398.2095977 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21529 
- Phòng Mượn: MB 8835-8836 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
64/. NGUYEN ANH THI. Coursebook discourse analysis in language teaching 

= Phân tích diễn ngôn trong giảng dạy ngôn ngữ / Nguyen Anh Thi, Bui Minh Chau.  
Cần Thơ: Can Tho University publishing house, 2023. - 114p.; 28cm 

+ Môn loại: 401 / C435D 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11612 

 
65/. NGUYỄN THỊ HỒNG NAM. Giáo trình phương pháp dạy đọc văn bản / 

Nguyễn Thị Hồng Nam chủ biên, Dương Thị Hồng Hiếu. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 194tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát các loại văn bản và hoạt động đọc văn bản; cách 
giảng dạy đọc văn bản trong trường phổ thông và một số biện pháp hướng dẫn học 
sinh đọc văn bản. 

+ Môn loại: 418.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21551 
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66/. Coursebook English B1 / Vo Phan Thu Ngan chủ biên, Bui Truong An, 
Tran Ngoc Anh... - Cần Thơ: Can Tho University publishing house, 2024. - 322p.; 
29cm 

Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng cơ bản để nâng cao khả năng Anh ngữ như: 
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đồng thời đưa ra những lời khuyên, hướng dẫn cụ thể 
chuẩn bị cho kỳ thi B1. 

+ Môn loại: 428 / C435E 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11608 

 
67/. TRINH QUOC LAP. Coursebook English semantics and pragmatics = Ngữ 

nghĩa học và ngữ dụng học tiếng Anh / Trinh Quoc Lap, Bui Minh Chau. - Cần Thơ: 
Can Tho University publishing house, 2023. - 130p.; 28cm 

+ Môn loại: 428 / C435E 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11609 

 
68/. NGUYEN ANH THI. Coursebook project-based and task-based english 

language teaching = Dạy học tiếng Anh qua nhiệm vụ và dự án / Nguyen Anh Thi, 
Ly Thi Bich Phuong, Phan Viet Thang. - Cần Thơ: Can Tho University publishing 
house, 2023. - 137p.; 28cm 

+ Môn loại: 428 / C435PR 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11611 

 
69/. NGUYEN VAN LOI. Research methods and skills: A practical guide for 

english language studies students / Nguyen Van Loi chủ biên, Ngo Huynh Hong Nga, 
Le Thanh Thao. - Cần Thơ: Can Tho University publishing house, 2024. - 185p.; 
27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các phương pháp học và kỹ năng nghiên cứu tiếng Anh 
dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. 

+ Môn loại: 428.0071 / R206M 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11618 

 
70/. Coursebook an introduction to interpretation = Giáo trình phiên dịch / 

Nguyen Trung Cang, Le Thi Kieu Diem, Trinh Khac Thai,... - Cần Thơ: Can Tho 
University publishing house, 2023. - 115p.; 2023 

+ Môn loại: 428 / C435A 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11610 

 
71/. Coursebook Writing 1: From sentences to paragraphs: Ngành Ngôn ngữ 

Anh / Trần Lê Tâm Linh chủ biên, Dương Minh Tuấn, Lương Trọng Linh... - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 160p.; 24cm 

+ Môn loại: 428.2 / C435W 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11621 
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72/. LỮ QUỐC VINH. Cours d'expression écrite 1 = Giáo trình Viết 1 - Pháp 
văn / Lữ Quốc Vinh chủ biên, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Lam Vân Anh. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 119tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về các cấu trúc câu, cách viết trong tiếng Pháp giúp người 
học nắm được các kiến thức căn bản về phần viết. 

+ Môn loại: 448.1 / C434D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21469 

 
73/. VÕ CHÍ THANH. Ngữ pháp tiếng Thái Lan / Võ Chí Thanh, Trần Bích 

Trăm. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 21cm 
T.1. - 135tr. 
Tóm tắt: Giải thích về các từ loại và các loại câu trong tiếng Thái Lan, cấu trúc 

các cụm danh từ, ngữ pháp và các từ loại thường dùng kèm ví dụ giúp người học dễ 
hiểu, dễ nhớ. 

+ Môn loại: 495.91 / NG550PH 
- Phòng Mượn: MB 8837 

 
74/. HUỲNH CÔNG TÍN. Phong cách học tiếng Việt: Lý thuyết và thực hành/ 

Huỳnh Công Tín. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 470tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tập hợp những nguyên lý căn bản của khoa học ngôn ngữ và ngành 

học phong cách gồm: khái quát về phong cách học; phong cách ngôn ngữ và phong 
cách lời nói; các phong cách ngôn ngữ chức năng; các phương tiện tạo hình, biểu 
cảm trên bình diện từ vựng - ngữ nghĩa; các phương tiện tạo hình, biểu cảm trên bình 
diện cú pháp - văn bản; các phương tiện tạo hình, biểu cảm trên bình diện ngữ âm - 
chữ viết. 

+ Môn loại: 495.922 / PH431C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21636 

 
75/. NGUYỄN VĂN NỞ. Giáo trình tiếng Việt thực hành / Nguyễn Văn Nở, 

Bùi Thanh Thảo, Đào Duy Tùng, Võ Huy Bình.... - Tái bản lần thứ nhất có chỉnh 
sửa, bổ sung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 195tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung rèn luyện kĩ năng về chính tả, kĩ năng 
dùng từ, kĩ năng viết câu, kĩ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản. 

+ Môn loại: 495.922071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21552 

 
500. KHOA HỌC 

 
76/. BÙI ANH KIỆT. Giáo trình đánh giá kết quả học tập toán và khoa học tự 

nhiên / Bùi Anh Kiệt chủ biên, Võ Thị Thanh Phương, Đỗ Thị Phương Thảo, Bùi 
Phương Thanh Huấn. - H.: Đại học Cần Thơ, 2023. - 237tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các vấn đề chung về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập các 
môn học toán và khoa học tự nhiên của học sinh phổ thông; đánh giá theo tiếp cận 
năng lực học sinh; đánh giá câu hỏi, đề thi của bài kiểm tra viết. 
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+ Môn loại: 500 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21564 

 
510. TOÁN HỌC 

 
77/. Toán rời rạc = Discrete mathematics / Đặng Ngọc Hoàng Thành, Nguyễn 

Ngọc Hiền đồng chủ biên, Phan Hồng Khanh,.. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022.  
103tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về tập hợp, phép chứng minh quy 
nạp toán học, sơ lược về tổ hợp. Giới thiệu bài toán đếm và lý thuyết đồ thị, đồ thị 
phân đôi và cây, đồ thị Euler và đồ thị Hamilton. 

+ Môn loại: 511 / T406R 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21557 

 
78/. NGUYỄN VĂN QUANG. Giáo trình toán cao cấp 1: Ngành: Kinh tế và 

Kỹ thuật / Nguyễn Văn Quang chủ biên, Nguyễn Chí Thắng, Lâm Văn Đầy. – Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 157tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Nam Cần Thơ 
Tóm tắt: Trình bày ma trận - định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm số - 

giới hạn - liên tục, phép tính vi phân hàm một biến, phép tính tích phân hàm một 
biến. 

+ Môn loại: 515.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21569 

 
79/. NGUYỄN THƯ HƯƠNG. Giáo trình giải tích hàm một biến / Nguyễn Thư 

Hương chủ biên, Nguyễn Trung Kiên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 207tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về số thực, dãy số thực, giới hạn và các tính chất của dãy, 
các vấn đề về hàm liên tục một biến số, phép tính vi phân của hàm một biến và các 
ứng dụng. 

+ Môn loại: 515.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21558 

 
80/. LÊ ANH XUÂN. Giáo trình xác suất thống kê: Dùng cho chuyên ngành kỹ 

thuật / Lê Anh Xuân chủ biên, Dương Hùng Mạnh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2021. - 179tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về giải tích tổ hợp, xác suất, các kiến 
thức về đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông dụng, lý thuyết mẫu, 
ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, tương quan - hồi quy. 

+ Môn loại: 519.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21568 

 
81/. NGUYỄN CÔNG HÀ. Giáo trình thống kê phép thí nghiệm - CNTP = 

Statistical methods and experimental design in food technology / Nguyễn Công Hà, 
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Nguyễn Nhật Minh Phương đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024.  
170tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản, thống kê mô tả, kiểm định giả 
thuyết, phân tích phương sai, thiết kế thí nghiệm, phân tích tương quan và hồi quy, 
một số ứng dụng thống kê phép thí nghiệm trong công nghệ thực phẩm. 

+ Môn loại: 519.5071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21562 

 
82/. NGUYỄN HOÀI TÂN. Giáo trình phương pháp thí nghiệm và xử lý số 

liệu/ Nguyễn Hoài Tân, Nguyễn Văn Khải đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 161tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về phương pháp thí nghiệm và xử lý số liệu thống 
kê: các khái niệm cơ bản, thí nghiệm một và nhiều yếu tố, phân tích hồi quy và tương 
quan tuyến tính, hồi quy tuyến tính đa biến, hồi quy đường cong, sơ lược về quy 
hoạch thực nghiệm và hướng dẫn sử dụng phần mềm Minitab. 

+ Môn loại: 519.5071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21480 

 
520. THIÊN VĂN HỌC 

 
83/. ĐÀO NGỌC CẢNH. Giáo trình bản đồ du lịch / Đào Ngọc Cảnh chủ biên, 

Huỳnh Văn Đà. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 129tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản đồ học; trái đất và hệ toạ độ 

địa lý; tỉ lệ bản đồ và phép chiếu; ngôn ngữ bản đồ, tổng quát hoá bản đồ; hệ thông 
tin địa lý; sử dụng phần mềm Mapinfo; bản đồ du lịch; thành lập và sử dụng bản đồ 
du lịch. 

+ Môn loại: 526 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21565 

 
530. VẬT LÝ HỌC 

 
84/. Giáo trình Vật lý đại cương / Nguyễn Thị Kim Chi chủ biên, Nguyễn Văn 

Hợp, Đặng Long Quân.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 301tr.: Minh hoạ; 
28cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, dao 
động và sóng cơ học, cơ học chất lưu, thuyết động học phân tử, nhiệt động học, 
trường tĩnh điện, dòng điện một chiều, từ trường, cảm ứng điện từ, quang học sóng, 
quang lượng tử, vật lý hạt nhân. 

+ Môn loại: 530.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21474 

 
85/. HUỲNH ANH HUY. Giáo trình cơ học lượng tử 2 = Quantum mechanics 

2 / Huỳnh Anh Huy, Nguyễn Thị Thuý Hằng. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. 
87tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu đại cương về lí thuyết biểu diễn, spin và hệ hạt đồng nhất, 
phương pháp nhiễu loạn, phương pháp tách chuyển động khối tâm, phương pháp 
trường trung bình, lí thuyết tán xạ, biểu diễn tương tác. 

+ Môn loại: 530.12071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21571 

 
86/. HUỲNH ANH HUY. Giáo trình cơ học lượng tử 1 = Quantum mechanics 

1 / Huỳnh Anh Huy, Nguyễn Thị Thuý Hằng. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024.  
130tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đại cương về cơ sở của cơ học lượng tử, công cụ toán học 
của cơ học lượng tử, các tiên đề của cơ học lượng tử, chuyển động một chiều, moment 
động lượng, nguyên tử hydro. 

+ Môn loại: 530.12071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21570 

 
87/. DƯƠNG QUỐC CHÁNH TÍN. Giáo trình điện từ học / Dương Quốc Chánh 

Tín chủ biên, Đặng Minh Triết, Trần Thanh Hải. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024.  
288tr.: Bảng, hình; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản chủ yếu về điện trường, dòng điện không 
đổi và từ trường như: Định luật Coulomb, điện thông, định lý Ostragradski - Gauss, 
phương trình Poission, các thiết bị điện cơ bản, các định luật Kirchoff, dòng điện 
trong các môi trường, hiện tượng cảm ứng điện từ, điện từ trường... 

+ Môn loại: 530.14 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21483 

 
88/. NGUYỄN THÀNH TIÊN. Giáo trình vật lý tính toán: Dành cho sinh viên 

vật lý kỹ thuật và sinh viên học phương pháp tính số / Nguyễn Thành Tiên chủ biên, 
Đặng Minh Triết, Phạm Thị Bích Thảo. – Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 333tr.: 
Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về vật lý tính toán; ngôn ngữ MatLab; phương trình phi 
tuyến; hệ phương trình tuyến tính; trị riêng và vectơ riêng; xấp xỉ hàm số, nội suy, 
ngoại suy; đạo hàm số; tích phân số; phương trình vi phân thường. 

+ Môn loại: 530.15071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21563 

 
89/. DƯƠNG QUỐC CHÁNH TÍN. Giáo trình quang học / Dương Quốc Chánh 

Tín, Nguyễn Hữu Khanh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 224tr.: Hình; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quang học; quang hình học; giao thoa ánh 

sáng; nhiễu xạ ánh sáng; phân cực ánh sáng; sự truyền ánh sáng trong các môi trường; 
tính chất lượng tử của ánh sáng. 

+ Môn loại: 535.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21575 

 
540. HOÁ HỌC 
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90/. Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hoá học / Lý Huy 
Hoàng chủ biên, Phan Trung Cang, Nguyễn Hữu Gọn, Hồ Sỹ Linh... - Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2023. - 177tr.: Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học hoá học, tìm kiếm, lưu trữ và chia sẻ học liệu trực tuyến, phần mềm biên 
soạn học liệu hoá học, thiết kế mô phỏng trong dạy học hoá học, kỹ thuật thiết kế trò 
chơi, biên tập phim trong dạy học hoá học, thiết kế bài dạy hoá học có sử dụng công 
nghệ thông tin... 

+ Môn loại: 540.285 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21481 

 
91/. ĐẶNG HUỲNH GIAO. An toàn phòng thí nghiệm hoá học / Đặng Huỳnh 

Giao chủ biên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Thị Bích Thuyền. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2023. - 125tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm hoá học; những 
điều cần biết khi sử dụng hoá chất, các phương tiện dập cháy tại chỗ và các phương 
pháp sơ cứu khi tai nạn xảy ra trong phòng thí nghiệm; những điều cần lưu ý khi làm 
việc với dụng cụ và thiết bị, dung môi và hoá chất độc hại, các thao tác thông dụng 
trong phòng thí nghiệm. 

+ Môn loại: 542 / A105T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21561 

 
92/. Sổ tay an toàn phòng thí nghiệm hoá học / Phạm Duy Toàn chủ biên, 

Nguyễn Quốc Châu Thanh, Quách Thị Hồng Dung... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 69tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các thông tin về an toàn phòng thí nghiệm, hệ thống GHS 
và số đăng ký CAS, bảng dữ liệu an toàn, an toàn với hoá chất, với lửa và điện; các 
tai nạn thường gặp trong phòng thí nghiệm. 

+ Môn loại: 542 / S450T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21556 

 
93/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình hoá phân tích / Vương Bảo Thy chủ biên, 

Phạm Duy Lân, Nguyễn Hồng Thanh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 173tr.: 
Bảng, hình; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đại cương hoá phân tích, nồng độ và pH dung dịch trong 
phân tích, phương pháp phân tích định tính định lượng, phương pháp phân tích anion 
- cation, phương pháp chuẩn độ acid base, phương pháp chuẩn độ oxy hoá khứ, 
phương pháp chuẩn độ tạo phức, phương pháp chuẩn độ tạo lửa... 

+ Môn loại: 543.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21554 

 
94/. Giáo trình hoá vô cơ / Vương Bảo Thy chủ biên, Nguyễn Hồng Thanh, 

Phạm Thị Khánh Hoà... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 179tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày kiến thức về cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết 

hoá học và cấu tạo phân tử, dung dịch và cân bằng hoá học, hoá học các chất vô cơ. 
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+ Môn loại: 546.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21573 

 
95/. HÀ THỊ KIM QUY. Thực tập hoá hữu cơ / Hà Thị Kim Quy chủ biên, Trần 

Quang Đệ, Nguyễn Trọng Tuân.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 101tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày nội quy phòng thí nghiệm hoá học. Giới thiệu một số bài 

thí nghiệm hoá hữu cơ: tách chiết và tinh chế các hợp chất hữu cơ, sắc ký cột và sắc 
ký bản mỏng các hợp chất từ tự nhiên và tổng hợp, một số phương pháp tổng hợp 
hữu cơ cổ điển và nâng cao. 

+ Môn loại: 547 / TH552T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21560 

 
96/. Giáo trình hoá hữu cơ / Vương Bảo Thy chủ biên, Nguyễn Hồng Thanh, Lê 

Thiện Chí.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 153tr.; 24cm 
Tóm tắt: Khái quát về hoá hữu cơ, đồng phân, hiệu ứng, phản ứng hữu cơ, 

hydreocarbon, halogenur hữu cơ, hợp chất grignard, acid carboxylic và chuyển hoá 
chất, amin và muối diazonium... 

+ Môn loại: 547.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21559 

 
97/. BÙI THỊ BỬU HUÊ. Hướng dẫn giải bài tập hoá hữu cơ / Bùi Thị Bửu Huê 

chủ biên, Mai Văn Hiếu, Hà Thị Kim Quy. – Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.  
119tr.; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức nền tảng về hoá hữu cơ, alcohol, ether, phenol, 
thiol, sulfide, aldehyde và ketone, carboxylic acid, dẫn xuất carboxylic acid - phản 
ứng thế thân hạch của hợp chất acyl, phản ứng tại carbon alpha của hợp chất carbonyl, 
amine, sơ lược về hợp chất dị vòng. 

+ Môn loại: 547.0076 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21519 

 
98/. BÙI THỊ BỬU HUÊ. Hợp chất dị vòng nguồn hoạt chất tiềm năng trong 

nghiên cứu và phát triển thuốc / Bùi Thị Bửu Huê chủ biên, Trần Quang Đệ, Hà Thị 
Kim Quy. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 190tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về: hợp chất dị vòng và hoạt tính 
sinh học; dị vòng benzimidazole, benzoxazole và các tác nhân kháng ung thư, kháng 
virus tiềm năng; tổng hợp và hoạt tính sinh học của dị vòng quinazoline và dị vòng 
1,3,4-oxadiazole; hoạt tính sinh học của berberine và các chất tương tự berberine; 
tiềm năng kháng virus của một số hợp chất dị vòng chứa oxy có nguồn gốc từ tự 
nhiên. 

+ Môn loại: 547 / H466CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21566 

 
99/. LÊ THANH PHƯỚC. Giáo trình hoá học các hợp chất dị vòng / Lê Thanh 

Phước chủ biên, Trần Quang Đệ. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 159tr.: Minh 
hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về: hợp chất dị vòng và danh pháp; 
hợp chất dị vòng năm cạnh một dị tố; hợp chất dị vòng sáu cạnh một dị tố; hợp chất 
dị vòng năm cạnh hai dị tố; hợp chất dị vòng sáu cạnh hai dị tố; hợp chất dị vòng bảy 
cạnh; hợp chất dị vòng ngưng tụ - purine. 

+ Môn loại: 547.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21572 

 
570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG; SINH VẬT HỌC 

 
100/. ĐINH MINH QUANG. Giáo trình Anh văn chuyên ngành sư phạm sinh 

học = English for Biology teacher education / Đinh Minh Quang, Huỳnh Thị Thuý 
Diễm đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 148tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các bài rèn kĩ năng đọc liên quan đến chủ đề sinh học; các 
thuật ngữ chuyên môn sinh học nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực Anh văn 
chuyên ngành. 

+ Môn loại: 570.1 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21567 

 
101/. TRẦN THỊ KIÊM THU. Giáo trình vật lý cho sinh học / Trần Thị Kiểm 

Thu chủ biên, Dương Quốc Chánh Tín, Đặng Minh Triết. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2024. - 118tr.: Bảng, hình; 28cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề khoa học trên cơ thể sống như: sự biến đổi 
năng lượng, sự vận chuyển vật chất bên trong, các hiện tượng điện, các hiện tượng 
âm, ánh sáng và cơ thể sống, ứng dụng hạt nhân trong sinh học. 

+ Môn loại: 571.4 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21484 

 
102/. Thực tập sinh hoá / Võ Văn Song Toàn chủ biên, Nguyễn Đức Độ, Trần 

Ngọc Quý.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 104tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc cơ bản trong thực hành sinh hoá, thực hiện 

các quy định và thao tác an toàn trong phòng thí nghiệm. Nội dung các bài thực hành 
gồm: thao tác cơ bản, phương pháp pha chế hoá chất và các công cụ phổ biến để thực 
hiện phân tích sinh hoá. 

+ Môn loại: 572.071 / TH552T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21574 

 
103/. Giáo trình quang hợp / Nguyễn Kim Búp chủ biên, Nguyễn Thị Bé Nhanh, 

Lư Ngọc Trâm Anh,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 133tr. : Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Khái quát chung về quang hợp; cấu trúc và chức năng của bộ máy 

quang hợp; pha sáng, quá trình đồng hoá carbon dioxide, các yếu tố môi trường ảnh 
hưởng đến quang hợp; quang hợp và năng suất cây trồng. 

+ Môn loại: 572.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21555 
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104/. Giáo trình bộ gen học nâng cao / Trương Trọng Ngôn chủ biên, Đinh Minh 
Quang, Trần Thị Thanh Thuý... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 147tr.: Hình; 
28cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về bộ gen học; các loại dấu/chỉ thị 
dùng trong nghiên cứu bộ gen sinh vật; bản đồ di truyền và ứng dụng MAS trong 
chọn giống cây trồng; liên kết không cân bằng; forward genetics và reverse genetics; 
đa dạng bộ gen sinh vật và một số thành tựu trong nghiên cứu bộ gen sinh vật. 

+ Môn loại: 576.5071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21466 

 
105/. NGUYỄN VĂN BÁ. Giáo trình vi sinh vật đại cương / Nguyễn Văn Bá 

chủ biên, Lê Hoàng Lệ Thuỷ. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 83tr.: Hình ảnh; 
28cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô 
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử phát triển và tổng quan về vi sinh vật học, dinh 

dưỡng, tăng trưởng của vi sinh vật và ảnh hưởng của điều kiện môi trường, vi sinh 
vật nhân sơ, vi sinh vật nhân thật, vi rút, di truyền và biến dị ở vi sinh vật, các phương 
pháp căn bản về vi sinh học. 

+ Môn loại: 579.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21482 

 
106/. Thực tập virus học đại cương / Trương Thị Bích Vân chủ biên, Trần Thị 

Thanh Khương, Trần Ngọc Quý.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 64tr.: Minh 
hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp cơ bản trong chuẩn đoán bệnh do virus, 
phân lập, nuôi cấy và ứng dụng thực khuẩn thể trong kiểm soát mầm bệnh vi khuẩn. 
Thực hành chẩn đoán bệnh thông qua dấu hiệu bệnh lý và ly trích DNA virus đốm 
trắng; xét nghiệm virus đốm trắng bằng phương pháp PCR; nuôi cấy virus bằng 
phương pháp agar hai lớp; xác định mật số virus. 

+ Môn loại: 579.2 / TH552T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21553 

 
107/. Thành phần loài cá ven bờ vùng biển Sóc Trăng - Bạc Liêu, Việt Nam = 

The Coastal fishes of Bac Lieu and Soc Trang provinces, Vietnam / Hà Phước Hùng 
chủ biên, Võ Thành Toàn, Võ Lê Khánh Quỳnh,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2021. - 117tr.: Hình ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Dự án VN14-P6 JICA 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về thành phần, môi trường sống, 

sự phân bố, kích cỡ, sinh học, giá trị kinh tế... của 15 bộ cá thuộc lớp cá sụn, lớp 
xương ở ven bờ vùng biển Sóc Trăng, Bạc Liêu như: cá đuôi ó, bộ cá chình, bộ cá 
chép, bộ cá da trơn, bộ cá mối, bộ cá tuyết, bộ cá cóc, bộ cá đối... 

+ Môn loại: 597 / TH107PH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3137 

 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 07/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

28 
 

 
 

610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 
 

108/. Coursebook English in medicine : For postgraduates / Nguyen Thi Tuyet 
Minh, Nguyen Thanh Hung.... - 2nd ed. - Cần Thơ: Can Tho University publishing 
house, 2024. - 201p.; 27cm 

ĐTTS ghi: Can Tho university of medicine and pharmacy. Department of 
foreign languages 

Tóm tắt: Hướng dẫn phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong lĩnh vực 
giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân về các chủ đề: làm bệnh án, khám bệnh nhân, thăm 
khám đặc biệt, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị. 

+ Môn loại: 610 / C435E 
                                                           - Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11616-11617 
 

109/. VÕ VĂN TÀI. Giáo trình xác suất - thống kê y học : Dành cho sinh viên 
đào tạo theo hệ chính quy / Chủ biên: Võ Văn Tài, Trần Trương Ngọc Bích. - Tái 
bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 169tr.: 
Minh hoạ; 29cm 

ĐTTS ghi: Trường đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Toán 
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về xác suất - thống kê và ứng dụng của 

chúng trong việc phán đoán khả năng xảy ra của hiện tượng cũng như việc phân tích, 
xử lý số liệu và trình bày kết quả trong nghiên cứu y học. 

+ Môn loại: 610.1 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21493 

 
110/. LƯƠNG MINH CỪ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Hợp tác quốc tế 

giữa các trường đại học Ấn Độ và Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực y tế thời 
kỳ hậu COVID-19 = Proceedings of the international scientific conference 
international cooperation between indian and Vietnamese universities on training 
medical human resources in post-COVID-19 pandemic: Realities and solutions: 
Thực trạng và giải pháp / Lương Minh Cừ, Vương Bảo Thy chủ biên. - Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2024. - 382tr.: Hình; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cửu Long 
Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu tập trung vào các vấn đề đào tạo khối ngành 

khoa học sức khoẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay; quản lý bệnh viện và 
nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ thị trường quốc tế; quản lý dịch bệnh trong tình 
hình mới, sau đại dịch COVID-19 ở Việt Nam; liên kết đào tạo, nghiên cứu, sản xuất 
và chuyển giao khoa học công nghệ dược phẩm giữa Việt Nam và Ấn Độ... 

+ Môn loại: 610.690071 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21522 

 
111/. Giáo trình định hướng chuyên khoa hoá sinh / Vương Bảo Thy, Mai 

Nguyệt Thu Hồng đồng chủ biên, Đỗ Kiên Cường... – Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 2 tập; 24cm 
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T.1. - 138tr. 
Tóm tắt: Trình bày một số chất dịch của cơ thể người; enzyme học lâm sàng, 

rối loạn chuyển hoá carbohydrate, lipid, protein, rối loạn chuyển hoá sắt và điện giải. 
+ Môn loại: 612.0071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21576 
 

112/. Giáo trình định hướng chuyên khoa hoá sinh / Mai Nguyệt Thu Hồng, 
Vương Bảo Thy đồng chủ biên; Nguyễn Tuấn Vinh.... – Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 2 tập; 24cm 

T.2. - 146tr. 
Tóm tắt: Trình bày về rối loạn cân bằng acid-base, xét nghiệm trong chẩn đoán 

bệnh tim mạch, đánh giá chức năng gan mật, đánh giá chức năng thận, đánh giá chức 
năng tuyến giáp, dấu ấn sinh học trong ung thư. 

+ Môn loại: 612.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21577 

 
113/. LƯƠNG MINH CỪ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Năng lực sức 

khoẻ trong cuộc cách mạng thời đại kỹ thuật số = Health literacy in the revolution of 
the digital age / Lương Minh Cừ, Vương Bảo Thy chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2024. - 615tr.; 26cm 

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về công nghệ nano - động lực chính của cuộc 
cách mạng y học trong thời đại công nghiệp 4.0; nghiên cứu phân phối có đích dược 
phẩm nano bằng lực nhiệt động tổng quát tại trường Đại học Cửu Long; chăm sóc 
sức khoẻ tâm thần cho nhân viên y tế; đôi nét về giáo dục đại học sức khoẻ ở Việt 
Nam. 

+ Môn loại: 613.0285 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21521 

 
114/. NGUYỄN THANH GIAO. Giáo trình quản lý rủi ro sức khoẻ / Nguyễn 

Thanh Giao chủ biên, Trương Hoàng Đan. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.    
102tr.: Bảng, hình; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày mối liên hệ giữa sức khoẻ và môi trường; cơ sở khoa học, 
các bước thực hiện đánh giá và quản lý rủi ro sức khoẻ; một số trường hợp nghiên 
cứu về đánh giá rủi ro sức khoẻ do tiếp xúc với hoá chất trong môi trường đất, nước 
và không khí trong cuộc sống hằng ngày và nơi làm việc. 

+ Môn loại: 613.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21584 

 
115/. ĐỖ VĨNH BẢO. Giáo trình thực phẩm chức năng / Đỗ Vĩnh Bảo chủ biên, 

Trần Duy Khang, Nguyễn Ngọc Quỳnh Như. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.  
93tr.: Hình ảnh; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Nam Cần Thơ 
Tóm tắt: Trình bày khái quát về thực phẩm chức năng; một số hợp chất chức 

năng trong thực phẩm; thực phẩm có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số 
bệnh; sản xuất thực phẩm chức năng ở Việt Nam. 
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+ Môn loại: 613.2071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21582 

 
116/. Giáo trình dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm II : Dành cho trình 

độ đại học ngành Y học dự phòng / Phạm Thị Tâm chủ biên, Trương Thành Nam, 
Nguyễn Thị Hiền, Phạm Kim Huệ. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 142tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Dinh dưỡng và Vệ sinh 
an toàn thực phẩm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm như: 
dinh dưỡng trong điều trị và một số chế độ ăn trong bệnh viện, đánh giá dinh dưỡng 
và thực phẩm ở cộng đồng; giám sát, can thiệp dinh dưỡng; chất phụ gia thực phẩm; 
thực phẩm chức năng, thực phẩm giả, thực phẩm biến đối gen; điều tra ngộ độc thực 
phẩm. 

+ Môn loại: 613.2071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21512 

 
117/. PHẠM THỊ TÂM. Giáo trình dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Dành cho trình độ Đại học / Phạm Thị Tâm chủ biên. Trương Thành Nam, Nguyễn 
Thị Hiền.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 200tr.: Bảng, sơ đồ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Dinh dưỡng và Vệ sinh 
an toàn thực phẩm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về vai trò và nhu cầu dinh dưỡng, dinh 
dưỡng hợp lý, truyền thông dinh dưỡng và các phương pháp đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng; dinh dưỡng trong bệnh viện, dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạn tính và các 
bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng; vệ sinh ăn uống và phòng 
ngừa ngộ độc thực phẩm. 

+ Môn loại: 613.2071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21511 

 
118/. BÙI THỊ LÊ MINH. Giáo trình dược lý / Bùi Thị Lê Minh chủ biên, 

Nguyễn Khánh Thuận, Nguyễn Vĩnh Trung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024.  
258tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ chế tác dụng của thuốc kháng 
sinh, thuốc kháng nấm, thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương, vitamin và chất 
khoáng, thuốc giảm đau - hạ sốt; thuốc tẩy trừ ký sinh trùng, thuốc nhuận tràng, thuốc 
điều trị tiêu chảy, thuốc tác động lên hệ thống tiết niệu. 

+ Môn loại: 615 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21587 

 
119/. Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Dược: Ngành Dược học / Vũ Mạnh 

Hùng chủ biên, Trần Thanh Nga, Phạm Đình Quốc, Lê Thi Thái Trân.... - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2023. - 140tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Nam Cần Thơ 
Tóm tắt: Gồm các bài viết về dược lý học, sản xuất, thuốc giải, rủi ro và biện 

pháp phòng ngừa. Cung cấp các bài tập tự rèn luyện giúp cho sinh viên trong kỳ thi 
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cuối kỳ, sử dụng các thuật ngữ dược lý và ngành dược phẩm trong các tình huống 
thực tế. 

+ Môn loại: 615 / GI-1087TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21583 

 
120/. ĐẶNG DUY KHÁNH. Giáo trình nghiên cứu phát triển thuốc mới: Dành 

cho sinh viên ngành Dược / Đặng Duy Khánh chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 145tr.: Bảng, hình; 145tr. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Hoá Dược 
Tóm tắt: Trình bày về lịch sử nghiên cứu phát triển thuốc mới; các quá trình 

nghiên cứu phát triển thuốc mới; hoá tổ hợp - hoá lập thể; liên quan định lượng giữa 
cấu trúc và tác dụng sinh học; cơ sở phân tử của các thuốc; thiết kế thuốc hợp lý và 
tính chất phân tử; dược động học và thiết kế cấu trúc. 

+ Môn loại: 615.1071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21514 

 
121/. Problems and solutions in pharmaceutical physical chemistry / Nguyen 

Van Dat. Nguyen Quoc Chau Thanh, Pham Duy Toan.... - Cần Thơ: Can Tho 
University publishing house, 2023. - 96p.; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề và giải pháp trong hoá học vật lý dược phẩm, 
các công thức hoá học trong bào chế dược phẩm... 

+ Môn loại: 615 / PR418A 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11606 

 
122/. LÊ THANH PHƯỚC. Thực tập tổng hợp hoá dược / Lê Thanh Phước chủ 

biên, Trần Quang Đệ. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 55tr.: Hình vẽ; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc an toàn trong phòng thí nghiệm và các 

bài thực hành tổng hợp hoá dược: tổng hợp 2-furanacrylic acid, benzohydrol; 3-
nitrobenzoate; ethyl 4-aminobenzoate. 

+ Môn loại: 615 / TH552T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21585 

 
123/. PHẠM THỊ TỐ LIÊN. Giáo trình hoá dược II: Dành cho sinh viên ngành 

Dược / Phạm Thị Tố Liên chủ biên, Huỳnh Trường Hiệp, Võ Thị Mỹ Hương. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 287tr.: Bảng, hình; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về nguyên tắc tổng hợp, kiểm nghiệm, 
mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng, các chỉ định và một số độc tính/ tai biến của 
các nhóm thuốc: kháng sinh, kháng vi khuẩn, virus, ung thư; các đồng vị phóng xạ, 
chất cản quang; hormon; thuốc tác dụng lên hệ hô hấp; các vitamin và khoáng chất. 

+ Môn loại: 615.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21506 

 
124/. Giáo trình kiểm nghiệm đông dược và thực phẩm chức năng / Vương Bảo 

Thy, Dương Công Kiên đồng chủ biên, Trần Hoàng Lâm.... - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 182tr.: Minh hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Tổng quan về đông dược và thực phẩm chức năng; kiểm nghiệm thuốc 
hoàn; kiểm nghiệm cao thuốc; kiểm nghiệm rượu thuốc; kiểm nghiệm thực phẩm 
chức năng tăng cường chất dinh dưỡng; kiểm nghiệm thực phẩm chức năng tăng 
cường chất có hoạt tính sinh học. 

+ Môn loại: 615 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21586 

 
125/. Giáo trình định hướng cơ bản chuyên khoa can thiệp cộng đồng: Dành cho 

sinh viên Đại học ngành Y học dự phòng / Phạm Thị Tâm chủ biên, Trương Thành 
Nam, Nguyễn Thị Hiền,.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 104tr.: Minh hoạ; 
27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Dinh dưỡng và Vệ sinh 
an toàn thực phẩm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài giảng về chuẩn đoán cộng đồng thông qua các công 
cụ bao gồm sử dụng nguồn thông tin y tế sẵn có, các phương pháp đánh giá nhanh 
như phương pháp định tính và định lượng, lập kế hoạch can thiệp sức khoẻ cộng đồng 
và phổ biến nhân rộng kết quả. 

+ Môn loại: 616.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21513 

 
126/. NGUYỄN VŨ ĐẰNG. Giáo trình chẩn đoán hình ảnh: Dành cho sinh viên 

Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng / Nguyễn Vũ Đằng chủ biên. - Tái bản 
lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 184tr.: Minh 
hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh 
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản của hình ảnh học: đại cương chẩn đoán 

hình ảnh, X quang ngực, X quang bụng và bệnh lý bụng ngoại khoa, siêu âm gan mật 
và ống tiêu hoá... 

+ Môn loại: 616.07 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21505 

 
127/. Giáo trình miễn dịch học / Mai Nguyệt Thu Hồng, Vương Bảo Thy đồng 

chủ biên, Trương Thiên Phú.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 239tr.: Minh 
hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống miễn dịch, các thành phần tế bào, các thành 
phần phân tử của hệ thống miễn dịch, hệ thống bổ thể, kháng nguyên, hệ thống kháng 
nguyên bạch cầu người, sự hình thành kháng thể, phản ứng kháng nguyên - kháng 
thể, đáp ứng với kháng nguyên - xử lý và trình diện kháng nguyên trong giới hạn của 
kháng nguyên phù hợp tổ chức... 

+ Môn loại: 616.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21594 

 
128/. Giáo trình huyết học / Mai Nguyệt Thu Hồng, Vương Bảo Thy đồng chủ 

biên, Vũ Hồng Thịnh,.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 231tr.: Minh hoạ; 
24cm 
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Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về huyết học: cơ quan tạo máu; hình thể và chức 
năng của các tế bào máu; bệnh lý thiếu máu; bệnh lý bạch cầu; cầm máu; rối loạn 
đông máu; rối loạn tiểu cầu; truyền máu. 

+ Môn loại: 616.10071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21581 

 
129/. HUỲNH VĂN BÁ. Báo cáo thường niên 2022 chuyên ngành da liễu - 

Thẩm mỹ Đồng bằng sông Cửu Long: Chủ đề: Thực trạng và xu hướng phát triển 
trong chuyên ngành Da liễu thích ứng với các đặc trưng sông nước vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long / Chủ biên: Huỳnh Văn Bá, Huỳnh Văn Tùng. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2023. - 124tr.: Bảng, hình ảnh; 29cm 

ĐTTS ngoài bìa: Viện Nghiên cứu da thẩm mỹ quốc tế FOB FICI 
Tóm tắt: Báo cáo mô tả thực trạng và mô hình bệnh Da liễu và Thẫm mỹ da ở 

Đồng bằng sông Cửu Long. 
+ Môn loại: 616.5 / B108C 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3126 
 

130/. Giáo trình ký sinh trùng / Vương Bảo Thy, Mai Nguyệt Thu Hồng (chủ 
biên); Nguyễn Thị Cẩm Hồng... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 249tr.: Hình, 
bảng; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về đại cương ký sinh trùng y học; đơn bào; 
giun sán ký sinh; tiết túc gây bệnh; vi nấm y học. 

+ Môn loại: 616.90071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21578 

 
131/. Giáo trình vi sinh vật y học / Nguyễn Văn Bá chủ biên, Dương Thị Bích, 

Hồ Thanh Tâm.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 187tr.: Minh hoạ; 28cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vi rút, vi khuẩn, nấm; những 

nguy cơ nhiễm trùng cơ hội; những yêu cầu cần thiết phải tiệt trùng, khử trùng; lợi 
và hại của thuốc kháng sinh; những hiểu biết về kháng nguyên, kháng thể, vắc xin và 
huyết thanh; cách chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh và phòng trị bệnh. Trình bày 
những bệnh thường gặp do vi rút và vi khuẩn gây ra, nguy cơ lây nhiễm, cách chẩn 
đoán và phòng bệnh và ứng dụng vi sinh vật hữu ích. 

+ Môn loại: 616.9 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21473 

 
132/. Giáo trình vi sinh / Vương Bảo Thy, Mai Nguyệt Thu Hồng đồng chủ biên, 

Trương Hoài Phong... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - Minh hoạ. - 24cm 
T.2. - 156tr. 
Tóm tắt: Trình bày đại cương vi khuẩn đường ruột; vi khuẩn đường ruột gây 

bệnh; vi khuẩn gram âm; vi khuẩn gram dương và vi khuẩn kháng acid; vi khuẩn kỵ 
khí; rikettsia, chlamydia và mycoplasma; nhiễm trùng bệnh viện. 

+ Môn loại: 616.9071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21579 
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133/. TRƯƠNG THỊ BÍCH VÂN. Giáo trình virus học đại cương / Trương Thị 

Bích Vân chủ biên, Bùi Thi Minh Diệu, Quách Thị Thanh Tâm. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2023. - 154tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về virus, lịch sử phát triển, cấu trúc và phân loại 
virus; phương thức hoạt động của từng nhóm virus với các vật chủ đặc trưng; cơ chế 
sao chép, phiên mã, dịch mã của các nhóm virus khác nhau; cơ chế trưởng thành và 
giải phóng của virus ra khỏi tế bào chủ, cách phân loại và danh pháp virus. 

+ Môn loại: 616.9071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21485 

 
134/. NGUYỄN HỮU HƯNG. Giáo trình bệnh truyền lây giữa động vật và 

người / Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân biên soạn. – Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 389tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về bệnh truyền lây giữa động vật và người, phân loại, danh 
pháp, nguyên tắc, hoạt động ưu tiên phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và 
người, bệnh truyền lây giữa động vật và người do virus, do ký sinh trùng, do vi khuẩn 
và Rickettsia... 

+ Môn loại: 616.9071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21580 

 
135/. Giáo trình phẫu thuật thực hành: Dành cho sinh viên Y khoa / Phạm Văn 

Năng, Liêu Vĩnh Đạt đồng chủ biên, Mai Văn Đợi.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 200tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức đại cương về phẫu thuật và phẫu thuật nội soi; mở 
đóng bụng; các phương pháp sinh thiết; chỉ khâu trong phẫu thuật; thao tác cơ bản 
trong phẫu thuật; gây tê tại chỗ và khâu vết thương phần mềm; kỹ thuật dẫn lưu màng 
phổi kín; kỹ thuật mở khí quản; kỹ thuật khâu nối ống tiêu hoá cơ bản... 

+ Môn loại: 617.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21510 

 
136/. PHẠM VĂN LÌNH. Giáo trình Ngoại cơ sở: Dành cho sinh viên Y đa 

khoa / Phạm Văn Lình, Phạm Văn Năng. - Tái bản lần thứ nhất. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2021. - Hình. - 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại 
T.1. - 175tr. 
Tóm tắt: Trình bày triệu chứng học các bệnh lý thuộc các phân môn ngoại tiêu 

hoá và ngoại lồng ngực – mạch máu bao gồm: giải phẫu học ứng dụng, các bước 
thăm khám để phát hiện triệu chứng cơ năng, dấu hiệu thực thể và những cận lâm 
sàng hỗ trợ chẩn đoán bệnh. 

+ Môn loại: 617.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21508 
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137/. PHẠM VĂN NĂNG. Giáo trình Ngoại cơ sở / Phạm Văn Năng, Phạm 
Văn Lình. - Tái bản lần thứ ba có chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023.  Hình. - 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại 
T.2. - 143tr. 
Tóm tắt: Trình bày giải phẫu ứng dụng, các bước thăm khám để phát hiện triệu 

chứng cơ năng, dấu hiệu thực thể và những cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán các bệnh 
lý thuộc các phân môn Ngoại Thần kinh, Ngoại Tiết niệu và Chấn thương chỉnh hình. 

+ Môn loại: 617.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21509 

 
138/. Giáo trình phục hồi chức năng: Dùng cho sinh viên khối ngành Khoa học 

sức khoẻ / Biên soạn: Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Dương Hanh (chủ biên), Nguyễn 
Thành Nhu.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 275tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
Tóm tắt: Tổng quan về phục hồi chức năng; các kỹ thuật khám, lượng giá và 

điều trị trong chuyên ngành phục hồi chức năng; phục hồi chức năng các bệnh thường 
gặp cho bệnh nhân bại não, bệnh nhân tổn thương tuỷ sống, bệnh nhân liệt nửa người 
do đột quỵ não... 

+ Môn loại: 617.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21504 

 
139/. ĐÀM VĂN CƯƠNG. Giáo trình ngoại bệnh lý 3: Dành cho sinh viên Y 

đa khoa / Chủ biên: Đàm Văn Cương, Nguyễn Duy Linh. - Tái bản lần thứ nhất có 
chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 155tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại 
Tóm tắt: Trình bày triệu chứng học các bệnh lý thuộc các phân môn ngoại tiết 

niệu và ngoại thần kinh bao gồm: giải phẫu ứng dụng, các bước thăm khám để phát 
hiện triệu chứng cơ năng, dấu hiệu thực thể và những cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán. 

+ Môn loại: 617.4071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21503 

 
140/. NGUYỄN THÀNH TẤN. Ngoại bệnh lý 2 / Nguyễn Thành Tấn, Liêu 

Vĩnh Đạt chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 209tr.: Minh hoạ; 27cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Chấn thương chỉnh hình 

và Bộ môn Ngoại 
Tóm tắt: Trình bày triệu chứng lâm sàng và phương pháp chẩn đoán, điều trị 

một số bệnh lý chấn thương chỉnh hình, lồng ngực mạch máu. 
+ Môn loại: 617.4 / NG404B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21502 
 

141/. PHẠM VĂN NĂNG. Giáo trình ngoại bệnh lý 1 / Phạm Văn Năng chủ 
biên. - Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.  
332tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 07/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

36 
 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị 
cấp cứu bụng, ngoại tiêu hoá và ngoại nhi. 

+ Môn loại: 617.5 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21501 

 
142/. Giáo trình nhãn khoa cơ bản: Dành cho sinh viên Y đa khoa, Y học dự 

phòng, Răng hàm mặt / Lê Minh Lý chủ biên, Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Ngọc 
Công.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 134tr.: Hình; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Mắt 
Tóm tắt: Gồm 10 bài giảng về giải phẫu học sinh lý mắt, mờ mắt, tật khúc xạ, 

đục thuỷ tinh thể, đỏ mắt, viêm loét giác mạc, viêm màng bồ đào, viêm kết mạc, 
glaucoma, chẩn thương mắt - bỏng mắt. 

+ Môn loại: 617.70071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21507 

 
143/. PHẠM VĂN NĂNG. Giáo trình gây mê hồi sức: Dành cho sinh viên 

ngành Y khoa / Phạm Văn Năng, Vũ Văn Kim Long. – Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2022. - 161tr.: Hình ảnh; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Gây mê hồi sức 
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về kỹ thuật gây mê, gây tê cơ bản, 

chuẩn bị bệnh nhân trước mổ cũng như chăm sóc, chăm sóc bệnh nhân sau mổ. 
+ Môn loại: 617.9071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21499 
 

144/. VŨ VĂN KIM LONG. Giáo trình gây mê hồi sức: Dành cho học viên sau 
đại học ngành Gây mê hồi sức / Vũ Văn Kim Long chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - Minh hoạ. - 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Gây mê hồi sức 
T.1. - 547tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các thuốc thường dùng trong gây mê hồi sức, kỹ thuật gây 

mê hồi sức cơ bản và nâng cao, gây mê hồi sức bệnh nhân có bệnh lý kèm theo. 
+ Môn loại: 617.9 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21500 
 

620. KỸ THUẬT 
 

145/. Giáo trình tin học ứng dụng - kỹ thuật 2 / Huỳnh Trọng Phước chủ biên; 
Hồ Ngọc Tri Tân, Đặng Thế Gia.... – Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 187tr.: 
Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phần mềm SAP2000, xây dựng mô hình kết cấu dạng thanh, 
phân tích và thiết kế kết cấu dạng thanh, xây dựng mô hình kết cấu dạng Shell, thực 
hành thiết kế và phân tích một số dạng kết cấu phổ biển. 

+ Môn loại: 620.028 / GI-1087TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21470 
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146/. PHẠM QUỐC PHONG. Giáo trình thiết kế với sự trợ giúp của máy tính/ 
Phạm Quốc Phong. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 201tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu quy trình thiết kế, các phần mềm trợ giúp thiết kế, kết nối 
CAD/CAM/CNC; hướng dẫn tạo mô hình Sketch, mô hình 3D, thiết kế các chi tiết 
thông dụng, lắp ráp chi tiết, mô phỏng quá trình lắp ráp, trình bày bản vẽ 2D. 

+ Môn loại: 620.00285 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21472 

 
147/. ĐỖ THỊ MỸ PHƯỢNG. Giáo trình vật liệu môi trường / Đỗ Thị Mỹ 

Phượng, Nguyễn Xuân Lộc đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.  
194tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về vật liệu kim loại, vật liệu ceramic, vật liệu carbon, vật 
liệu polymer và vật liệu composite. Mô tả cấu trúc, tính chất, phương pháp chế tạo 
và ứng dụng của các loại vật liệu trong lĩnh vực môi trường. 

+ Môn loại: 620.1 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21612 

 
148/. LÊ ĐỨC TRUNG. Giáo trình nhiệt kỹ thuật / Lê Đức Trung chủ biên, 

Trương Hoàng Tuấn. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 197tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về hệ nhiệt động và các thông số trạng thái của nó; trình 

bày các quá trình và chu trình nhiệt động xảy ra trong ký thuật; ba phương thức truyền 
nhiệt cơ bản là dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu và nhiệt bức xạ; phương pháp giải 
các bài toán truyền nhiệt trong thực tế, trong đó đồng thời xảy ra nhiều phương thức 
truyền nhiệt khác nhau; mô tả cấu tạo, nguyên tắc làm việc, ưu, nhược điểm và phạm 
vi ứng dụng các loại thiết bị trao đổi nhiệt. 

+ Môn loại: 621.402071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21611 

 
149/. Giáo trình thi công công trình thuỷ lợi / Cù Ngọc Thắng chủ biên, Trần 

Văn Tỷ, Đinh Văn Duy, Cao Tấn Ngọc Thân. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024.  
212tr.: Bảng, hình; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đại cương về dẫn dòng trong thi công công trình thuỷ lợi, 
đê quai, ngăn dòng, tiêu nước hố móng, xử lý nền, công tác đất, bê tông và bê tông 
cốt thép. 

+ Môn loại: 627.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21486 

 
150/. NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN. Giáo trình vi sinh vật kỹ thuật môi trường/ 

Nguyễn Võ Châu Ngân chủ biên, Lê Hoàng Việt. - Tái bản lần thứ nhất. - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2023. - 401tr.: Hình; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cấu trúc tế bào của nhóm tiền nhân và nhóm nhân thực, đặc 
điểm của các nhóm vi sinh vật chủ yếu, quá trình biến dưỡng và sự tăng trưởng của 
vi sinh vật, vai trò của vi sinh vật trong các chu trình địa sinh hoá, vi sinh vật trong 
môi trường nước, vi sinh vật trong xử lý nước thải, vi sinh vật trong xử lý nước cấp... 
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+ Môn loại: 628.5 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21588 

 
151/. NGUYỄN VĂN THU. Giáo trình vệ sinh môi trường chăn nuôi / Nguyễn 

Văn Thu, Trương Thanh Trung, Nguyễn Thị Kim Đông. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 146tr.: Bảng, hình; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày vị trí, tầm quan trọng của vệ sinh môi trường chăn nuôi và 
các khái niệm về hệ sinh thái; những chu trình và vòng tuần hoàn dinh dưỡng trong 
khí quyển; những đặc tính của chất thải trong sản xuất và chế biến sản phẩm chăn 
nuôi; quản lý chất thải; tài nguyên nước và sự ô nhiễm do chất thải chăn nuôi; đánh 
giá sự ô nhiễm và xử lý nước thải; các phương pháp xử lý sinh học chất thải rắn từ 
trại chăn nuôi. 

+ Môn loại: 628.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21589 

 
152/. Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động / Nguyễn Chí Ngôn chủ biên, 

Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Hoàng Dũng.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.  
373tr.: Bảng, hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan và mô hình hoá hệ thống điều khiển, phân tích 
đáp ứng quá độ và đáp ứng xác lập, phân tích và thiết kế hệ thống theo quỹ đạo 
nghiệm số, phân tích và thiết kế hệ thống theo phương pháp đáp ứng tần số, bộ điều 
khiển PID và bộ điều khiển PID cải tiến... 

+ Môn loại: 629.8071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21590 

 
153/. TRẦN NHỰT THANH. Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển với 

Scilab / Trần Nhựt Thanh chủ biên, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Hoàng Dũng.  
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 99tr.: Hình; 24cm 

Tóm tắt: Sơ lược về phần mềm Scilab, phân tích và thiết kế hệ thống, mô hình 
hoá và mô phỏng với Xcos, một vài ứng dụng điển hình, chuyển đổi từ Matlab sang 
Scilab. 

+ Môn loại: 629.80285 / PH121T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21591 

 
630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 
154/. Giáo trình nông học đại cương = General Agronomy / Nguyễn Kim Quyên 

chủ biên, Phạm Thị Thu Hồng, Nguyễn Hoàng Anh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 171tr.: Hình, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về ngành trồng trọt, về chăn nuôi đại cương, về ngành thú 
y, về thuỷ sản đại cương, quản lý dinh dưỡng và phòng trừ dịch hại cây trồng, bảo vệ 
và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 

+ Môn loại: 630.71 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21600 
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155/. NGUYỄN KIM QUYÊN. Giáo trình dinh dưỡng cây trồng = Plant 
Nutrition / Nguyễn Kim Quyên chủ biên, Nguyễn Hoàng Anh. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2024. - 218tr.: Hình; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các chất dinh dưỡng thiết yếu của cây, sự hấp thu chất dinh 
dưỡng của cây trồng, chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng của cây, các chất dinh dưỡng 
trong đất, canh tác thực vật không cần đất và các mô hình sản xuất nông nghiệp thực 
tế. 

+ Môn loại: 631.8071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21597 

 
156/. LÊ VĨNH THÚC. Giáo trình cây công nghiệp ngắn ngày / Lê Vĩnh Thúc 

chủ biên, Nguyễn Quốc Khương, Bùi Thị Cẩm Hường. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 222tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về tình hình sản xuất trong và ngoài nước, giá trị sử dụng, 
đặc điểm thực vật và sinh trưởng, kỹ thuật canh tác của cây đậu nành, cây mía, cây 
đậu phộng và cây mè. 

+ Môn loại: 633.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21601 

 
157/. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Giáo trình cây màu / Nguyễn Quốc Khương 

chủ biên, Lê Vĩnh Phúc. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 191tr.: Minh hoạ; 
24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp kiến thức về đặc điểm thực vật, nhu cầu dinh dưỡng, sâu 
bệnh hại và kỹ thuật canh tác của ba cây màu (cây bắp, cây khoai lang, cây khoai mì) 
như: về nguồn gốc, phân loại, tình hình sản xuất trong và ngoài nước, giá trị sử dụng, 
đặc điểm thực vật và sinh trưởng, triệu chứng thiếu, thừa dinh dưỡng, hiện trạng bệnh 
và côn trùng, biện pháp canh tác trong sản xuất,... 

+ Môn loại: 633.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21605 

 
158/. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích 

hợp: Phương pháp và ứng dụng trên cây khóm gốc / Nguyễn Quốc Khương chủ biên, 
Lý Ngọc Thanh Xuân, Lê Vĩnh Thúc. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 174tr.; 
28cm 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp xây dựng, thẩm định hệ thống chuẩn đoán và 
khuyến cáo tích hợp cho cây khóm gốc; mối quan hệ giữa các phương pháp đánh giá 
dinh dưỡng cây trồng; xác định vị trí lá phù hợp để xây dựng hệ thống chuẩn đoán 
và khuyến cáo tích hợp cho cây khóm vụ gốc trồng trên đất phèn xã Tân Tiến, xã 
Hoả Tiến, thành phố Vị Thanh và thị trấn Vĩnh Viễn, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 634 / H250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21488 

 
159/. VÕ THỊ BÍCH THUỶ. Giáo trình kỹ thuật sản xuất rau sạch / Võ Thị Bích 

Thuỷ, Trần Thị Ba. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 207tr.: Hình; 27cm 
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Tóm tắt: Cung cấp kiến thức và kỹ thuật sản xuất rau sạch; những ứng dụng 
công nghệ cao trong canh tác rau. 

+ Môn loại: 635.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21494 

 
160/. Proceeding international food animal conference "Animals, food and 

environment: a value chain approach" / Ha Thanh Toan, Nguyen Trong Ngu, Nguyen 
Thi Kim Khang... - Cần Thơ: Can Tho University publishing house, 2023. - 123p.; 
27cm 

Tóm tắt: Gồm một số bài báo, báo cáo về động vật, thực phẩm và môi trường 
tại Hội nghị quốc tế về động vật, thực phẩm. 

+ Môn loại: 636 / PR419-I 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11615 

 
161/. HỒ QUẢNG ĐỒ. Kỷ yếu kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Chăn nuôi - 

Thú y trường Đại học Cần Thơ (1973-2023) / Hồ Quảng Đồ, Nguyễn Minh Thông, 
Nguyễn Hữu Hưng. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 126tr.: Hình; 26cm 

Tóm tắt: Ghi lại quá trình hoạt động của ngành Chăn nuôi - Thú y (Trường Đại 
học Cần Thơ), những thành tích đã đạt được, những kỷ niệm của thầy và trò đã từng 
làm việc, học tập và trưởng thành tại trường. 

+ Môn loại: 636.0071 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3132 

 
162/. NGUYỄN TRỌNG NGỮ. Giáo trình ứng dụng công nghệ sinh học trong 

chăn nuôi / Nguyễn Trọng Ngữ chủ biên, Nguyễn Thị Kim Khang. - Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2023. - 104tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về công nghệ sinh học động vật và tình hình ứng dụng của 
nó trên thế giới và tại Việt Nam. Bao gồm ứng dụng công nghệ sinh học được áp 
dụng trong việc chọn giống, cải thiện sức khoẻ cho vật nuôi và trong lĩnh vực sinh 
sản. 

+ Môn loại: 636.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21595 

 
163/. NGUYỄN TRỌNG NGỮ. Giáo trình tin học ứng dụng trong chăn nuôi và 

thú y / Nguyễn Trọng Ngữ chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Hớn. Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 97tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phần mềm Minitab, áp dụng Minitab trong thống kê mô tả, 
phân tích phương sai, phân tích hồi quy và tương quan trong xử lý các số liệu khoa 
học liên quan đến chăn nuôi và thú y . 

+ Môn loại: 636.089 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21487 

 
164/. NGUYỄN THỊ KIM ĐÔNG. Giáo trình sinh lý vật nuôi / Nguyễn Thị 

Kim Đông. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 258tr.: Minh hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày tầm quan trọng của sinh lý vật nuôi, sinh lý máu, sinh lý 
tuần hoàn, sinh lý hô hấp, sinh lý tiêu hoá và hấp thu, sinh lý bài tiết, sinh lý cơ và 
thần kinh, sinh lý nội tiết, sinh lý tăng trưởng và vỗ béo, sinh lý sinh sản. 

+ Môn loại: 636.089 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21604 

 
165/. NGUYỄN HỒ BẢO TRÂN. Giáo trình bệnh ký sinh gia súc và gia cầm / 

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.  
296tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về cơ sở ký sinh trùng học, bệnh ký sinh trùng, 
đại cương về giun sán ký sinh ở gia súc gia cầm, sán lá và một số bệnh do sán lá gây 
ra, sán dây và những bệnh do sán dây gây nên, giun tròn và những bệnh do giun trò 
gây ra, lớp hình nhện, côn trùng ký sinh... 

+ Môn loại: 636.089 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21596 

 
166/. NGUYỄN VĂN THU. Giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại A / Nguyễn 

Văn Thu, Trương Thanh Trung, Nguyễn Thị Kim Đông. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 199tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về vai trò và vị trí của ngành chăn nuôi gia súc nhai lại; 
sinh lý tiêu hoá, sinh sản và làm việc của gia súc nhai lại; giống và công tác giống; 
chăn nuôi bò sữa, trâu bò thịt, dê và cừu. 

+ Môn loại: 636.20071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21602 

 
167/. NGUYỄN THỊ KIM ĐÔNG. Giáo trình chăn nuôi gia cầm / Nguyễn Thị 

Kim Đông. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 265tr.: Hình; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô 
Tóm tắt: Giới thiệu vai trò và vị trí của ngành chăn nuôi gia cầm, đặc biệt ở 

điều kiện chăn nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long. Các kiến thức và kỹ năng thích 
hợp cho chăn nuôi đặc trưng của vùng: đặc điểm hệ tiêu hoá và sinh sản ở gia cầm; 
giống và công tác giống; thức ăn và dinh dưỡng; kỹ thuật nuôi dưỡng; ấp trứng; kết 
quả nghiên cứu sử dụng thức ăn; chăn nuôi an toàn sinh học và phòng trị bệnh gia 
cầm. 

+ Môn loại: 636.50071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21603 

 
168/. NGUYỄN ĐỨC HIỀN. Bệnh dịch tả vịt: Dịch tễ bệnh học và quy trình 

phòng chống / Nguyễn Đức Hiền. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 166tr.: Minh 
hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về chăn nuôi thuỷ cầm và yếu tố phát sinh dịch bệnh ở Đồng 
bằng sông Cửu Long; dịch tễ và bệnh học dịch tả vịt; chẩn đoán bệnh dịch tả vịt và 
khả năng bảo hộ của vaccine. 

+ Môn loại: 636.5 / B256D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21599 
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169/. Bệnh thường gặp trên các loài chó = Common diseases of Dogs / Nguyễn 

Đức Hiền, Nguyễn Ngọc Phú Vinh, Huỳnh Minh Trí.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 920tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các loại bệnh thường gặp trên chó gồm: đặc điểm của mầm 
bệnh, dịch tễ học, bệnh lý học, triệu chứng, bệnh tích, các phương pháp chẩn đoán 
và biện pháp phòng trị bệnh. 

+ Môn loại: 636.7 / B256TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21598 

 
170/. Giáo trình thuốc và hoá chất trong thuỷ sản / Đặng Thị Hoàng Oanh, 

Trương Quốc Phú đồng chủ biên, Nguyễn Thị Thu Hằng.... - Tái bản lần thứ nhất. - 
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 151tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về dược lý học đại cương, thuốc, hoá chất sử dụng phòng 
và điều trị bệnh do ký sinh trùng và nấm trong nuôi trồng thuỷ sản, thuốc kháng sinh 
sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản, chế phẩm vi sinh được sử dụng trong nuôi trồng 
thuỷ sản, hoá chất sử dụng trong quản lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản. 

+ Môn loại: 639.8071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21592 
- Phòng Mượn: MF 4187-4188 

 
171/. ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG. Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường 

của một số loài thuỷ sản / Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà chủ biên. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 160tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng đơn hay kết hợp của nhiệt 
độ, CO2 và độ mặn... lên các giai đoạn phát triển khác nhau trong vòng đời của năm 
loài thuỷ sản nuôi ở Đồng bằng Sông Cửu Long là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua 
biển, cá tra và cá lóc. 

+ Môn loại: 639.8095978 / KH100N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21593 

 
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 

 
172/. LÊ ĐỨC TRUNG. Giáo trình máy chế biến lương thực - thực phẩm: Dùng 

cho sinh viên các ngành Kỹ thuật - Công nghệ / Lê Đức Trung. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2023. - 250tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về nguyên liệu, quá trình chế biến và 
các yêu cầu chung về máy chế biến thực phẩm. Các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý 
làm việc, các ưu điểm, hạn chế, ứng dụng, tính toán các thông số chính của một nhóm 
máy. 

+ Môn loại: 641.5071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21606 
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650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 
 

173/. Giáo trình tổ chức thực hiện công tác kế toán / Nguyễn Thu Nha Trang 
chủ biên, Trần Quốc Dũng, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Thị Hồng Liễu... - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2024. - 137tr.: Bảng, hình; 28cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và 
người làm kế toán, tổ chức thực hiện chế độ chứng từ kế toán, tổ chức lựa chọn hệ 
thống tài khoản, xây dựng chính sách kế toán và quy trình hạch toán, tổ chức thực 
hiện chế độ sổ kế toán, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính và báo cáo kế toán 
quản trị,... 

+ Môn loại: 657 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21490 

 
174/. Giáo trình hệ thống thông tin kế toán 1 / Lê Phước Hương chủ biên, 

Nguyễn Thuý An, Phan Thị Ánh Nguyệt.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024.  
163tr.: Bảng, hình; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, các công cụ mô tả 
hệ thống thông tin kế toán, cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán, quá trình 
phát triển hệ thống thông tin, kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. 

+ Môn loại: 657 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21614 

 
175/. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN. Giáo trình kế toán tài chính 1 / Đặng Thị Ngọc 

Lan chủ biên, Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, Huỳnh Minh Đoàn. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2023. - 285tr.: Bảng, sơ đồ; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp, kế toán tiền, các 
khoản phải thu và các khoản ứng trước, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, 
kế toán nợ phải trả, kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả 
kinh doanh. 

+ Môn loại: 657.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21617 

 
176/. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN. Giáo trình kế toán tài chính 2 / Đặng Thị Ngọc 

Lan chủ biên, Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, Đặng Thị Diệu Huyền. - Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2023. - 220tr.: Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày kế toán quá trình kinh doanh hàng hoá, kế toán hoạt động 
đầu tư tài chính, kế toán nợ vay và thanh toán nội bộ, kế toán vốn chủ sở hữu. 

+ Môn loại: 657.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21618 

 
177/. NGUYỄN MINH TIẾN. Giáo trình kế toán tài chính 2 / Nguyễn Minh 

Tiến chủ biên, Hồ Thị Khánh Thành. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 173tr.: 
Bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Nam Cần Thơ 
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Tóm tắt: Trình bày kế toán các khoản nợ phải trả, kế toán nguồn vốn chủ sở 
hữu, kế toán chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán quá trình tiêu thụ 
sản phẩm trong doanh nghiệp, kế toán quá trình kinh doanh hàng hoá. 

+ Môn loại: 657.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21619 

 
178/. Giáo trình nguyên lý kế toán / Nguyễn Hữu Đặng chủ biên, Trần Quốc 

Dũng, Đàm Thị Phong Ba.... - Tái bản lần thứ ba có chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2023. - 223tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về kế toán; tài sản và nguồn vốn; tài 
khoản và ghi sổ kép; phương pháp tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu; kế toán 
các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất; phương pháp kiểm 
kê; chứng từ và sổ kế toán. 

+ Môn loại: 657.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21613 

 
179/. NGUYỄN MINH TIẾN. Giáo trình kế toán Mỹ / Nguyễn Minh Tiến chủ 

biên, Nguyễn Hoàng Thanh Trúc. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 150tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát các khái niệm và nguyên tắc kế toán tài chính của 

Mỹ, các bài tập củng cố, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện khả năng thực 
hành thông qua những tình huống phát sinh tại các doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 657.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21615 

 
180/. Giáo trình kế toán ngân hàng / Nguyễn Thu Nha Trang chủ biên, Trần 

Quốc Dũng, Hồ Hồng Liên,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 219tr.; 28cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kế toán ngân hàng; kế toán nghiệp vụ nguồn 

vốn; kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính; kế toán nghiệp vụ thanh toán qua 
ngân hàng; kế toán kinh doanh ngoại tệ; kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ; 
kế toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả kinh doanh trong ngân hàng thương 
mại. 

+ Môn loại: 657.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21491 

 
181/. Kế toán thực hành trong doanh nghiệp SMEs / Biên soạn: Lâm Thị Trúc 

Linh, Lê Hoàng Phúc (đồng chủ biên), Nguyễn Hồng Nga.... - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 161tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và 
vừa gồm: tổ chức công tác kế toán; nghiệp vụ kế toán; thực hành kế toán; thông tin 
doanh nghiệp và yêu cầu thực hành; nghiệp vụ bán hàng; nghiệp vụ thanh toán công 
nợ; nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương; nghiệp vụ tài sản cố định và 
trích khấu hao; nghiệp vụ thanh toán dịch vụ mua ngoài; nghiệp vụ liên quan đến 
ngân hàng... 

+ Môn loại: 657 / K250T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21516 
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182/. NGUYỄN HỒNG GẤM. Giáo trình hành vi tổ chức: Ngành: Kinh tế và 

Quản trị kinh doanh / Nguyễn Hồng Gấm chủ biên, Trần Hồng Minh Ngọc. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 155tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở hành vi cá nhân, cơ sở hành vi 
nhóm, ra quyết định trong tổ chức, tạo động lực cho người lao động, lãnh đạo và 
quyền lực, giao tiếp trong tổ chức, văn hoá tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức. 

+ Môn loại: 658.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21621 

 
183/. Giáo trình kế toán quản trị 1 / Lê Phước Hương chủ biên, Nguyễn Hữu 

Đặng, Lương Thị Cẩm Tú.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 153tr.: Minh hoạ; 
24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kế toán; phân loại chi phí; phân tích mối quan 
hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh; thông tin nhất 
định với việc ra quyết định ngắn hạn. 

+ Môn loại: 658.151071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21616 

 
184/. VÕ VĂN DỨT. Khoảng cách quốc gia trong nghiên cứu kinh doanh quốc 

tế: Lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam: Sách chuyên khảo / Võ Văn 
Dứt, Phan Anh Tú đồng chủ biên, Nguyễn Hữu Đặng. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 174tr.; 27cm 

Tóm tắt: Khái quát về khoảng cách quốc gia, quan điểm, đặc điểm lý thuyết 
liên quan và phương pháp đo lường cũng như nhận định về những ưu điểm và hạn 
chế của các phương pháp đo lường khoảng cách quốc gia được vận dụng hiện nay. 
Cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về vai trò của khoảng cách quốc gia ở cấp độ 
vi mô và chỉ ra các bằng chứng ở cấp độ vĩ mô. 

+ Môn loại: 658.1 / KH407C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21498 

 
185/. Giáo trình quản trị nguồn nhân lực / Nguyễn Thị Phương Dung chủ biên, 

Lê Thị Thu Trang, Ngô Mỹ Trân,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 169tr.: 
Hình; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn 
nhân lực, phân tích và thiết kế công việc, tuyển dụng nhân viên, đánh giá hiệu quả 
công việc, động viên nhân viên, lương và chính sách đãi ngộ nhân sự, đánh giá hiệu 
quả quản trị nguồn nhân lực. 

+ Môn loại: 658.30071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21492 
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660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 
 

186/. NGUYỄN VĂN ÂY. Giáo trình sinh học ứng dụng đại cương / Nguyễn 
Văn Ây chủ biên, Lê Minh Lý, Phạm Thị Phương Thảo. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2024. - 166tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về sinh học ứng dụng, sinh học ứng dụng thực 
vật, sinh học ứng dụng trong bảo quản nông sản thực vật, sinh học ứng dụng tế bào 
động vật, sinh học ứng dụng vi sinh vật, chất kháng sinh, các kỹ thuật sinh học phân 
tử, phân tích và kiểm nghiệm sản phẩm, an toàn sinh học và thiết bị công nghệ cao 
trong phòng thí nghiệm. 

+ Môn loại: 660.6071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21609 

 
187/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình công nghệ Enzyme và ứng dụng trong 

sản xuất thực phẩm / Vương Bảo Thy, Bùi Thế Vinh đồng chủ biên. – Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2024. - 233tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về enzyme. Trình bày về nhóm enzyme 
oxidoreductase, nhóm enzyme hydrolase, nhóm enzyme tranferase, lyase, isometase 
và ligase; giới thiệu những phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong công nghệ enzyme; 
những ứng dụng enzyme trong công nghệ thực phẩm. 

+ Môn loại: 660.6071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21610 

 
188/. Sổ tay hướng dẫn sản xuất than / Nguyễn Hữu Chiếm chủ biên, Nguyễn 

Văn Công, Nguyễn Xuân Lộc.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 12tr.: Minh 
hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Dự án VN14-P6 JICA 
Tóm tắt: Cung cấp khái niệm về than sinh học, nguyên liệu và phương pháp 

sản xuất than sinh học. 
+ Môn loại: 662.6 / S450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62450 
 

189/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình Anh văn chuyên ngành công nghệ thực 
phẩm = English for food technology / Vương Bảo Thy, Nguyễn Bửu Huân. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 2 tập; 24cm 

T.2. - 80tr. 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, thuật ngữ chuyên ngành và cái bài viết học 

thuật về khoa học và công nghệ thực phẩm. 
+ Môn loại: 664.001 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21608 
 

190/. BÙI HỮU THUẬN. Giáo trình phân tích thực phẩm / Bùi Hữu Thuận chủ 
biên, Đặng Xuân Đào. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 255tr.: Minh hoạ; 24cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 07/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

47 
 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phân tích thực phẩm; các phương pháp định 
lượng trong phân tích thực phẩm; phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu; phân tích một 
số chỉ tiêu thông dụng của thực phẩm. 

+ Môn loại: 664.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21620 

 
191/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình phụ gia thực phẩm / Vương Bảo Thy chủ 

biên, Đặng Xuân Đào, Trần Ngọc Điệp. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 231tr.: 
Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phụ gia thực phẩm; phụ gia bảo quản thực 
phẩm; phụ gia cải thiện trạng thái, cấu trúc thực phẩm; phụ gia cải thiện giá trị cảm 
quan thực phẩm. 

+ Môn loại: 664.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21607 

  
670. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 
192/. NGUYỄN THÀNH TÍNH. Giáo trình CAD/CAM/CNC / Nguyễn Thành 

Tính chủ biên, Huỳnh Thanh Thưởng, Bùi Văn Tra. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 151tr.: Bảng, hình; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày về công nghệ gia công cơ khí CAD/CAM/CNC, giúp người 
học tiếp cận lĩnh vực gia công cơ khí bằng công nghệ số ở mức độ căn bản. 

+ Môn loại: 670.285 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21489 

 
790. THỂ THAO; TRÒ CHƠI & BIỂU DIỄN 

 
193/. Giáo trình lý luận thể dục thể thao trong trường học / Biên soạn: Trần Anh 

Hào chủ biên, Trịnh Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hậu... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2023. - 185tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Sơ lược về vị trí, mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của thể dục thể thao 
trong trường học. Trình bày về dạy học thể dục thể thao ở trường phổ thông; cách 
biên soạn giáo án giảng dạy giáo dục thể chất ở trường phổ thông; hoạt động thể dục 
thể thao chính khoá, ngoại khoá; nguyên lý huấn luyện thể thao; công tác tuyển chọn 
tài năng thể thao. 

+ Môn loại: 796.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21624 

 
194/. NGUYỄN VĂN HOÀ. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học toàn quốc 

về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường cao đẳng, đại học năm 2023 / Nguyễn 
Văn Hoà, Lê Bá Tường. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 687tr.: Minh hoạ; 26cm 

Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về các giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể 
dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay như: Tự đánh giá chương trình đào 
tạo ngành giáo dục thể chất trong Trường Đại học Cần Thơ, thực trạng định hướng 
giá trị văn hoá sư phạm của sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại 
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học Sư phạm Hà Nội, các test đánh giá thể lực chuyên môn cho nam vận động viên 
đội tuyển trẻ bóng rổ tỉnh Sóc Trăng... 

+ Môn loại: 796.071 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21527 

 
195/. NGUYỄN VĂN HOÀ. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học toàn quốc 

về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường cao đẳng, đại học năm 2024 / Nguyễn 
Văn Hoà, Lê Bá Tường. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 717tr.: Minh hoạ; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Huế. Trường Đại học Cần Thơ. Trường Đại học 
Ngoại thương 

Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về các giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể 
dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Một số bài tập phát triển thể lực 
chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 800m cho nam vận động viên đội tuyển 
điền kinh trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Bình Phước; đánh giá hiệu quả một số bài 
tập phát triển thể lực chuyên môn cho vận động viên nam đội tuyển Vovinam thành 
phố Cần Thơ... 

+ Môn loại: 796.071 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21526 

 
196/. PHẠM VIỆT THANH. Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học thể 

dục thể thao / Phạm Việt Thanh chủ biên, Ngô Trần Thúc Bảo.... – Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2023. - 126tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận chung về khoa học và nghiên cứu khoa học; 
các phương pháp nghiên cứu trong thể dục thể thao; tiến trình nghiên cứu một đề tài 
khoa học; hướng dẫn trình bày một đề tài khoa học và đánh giá kết quả nghiên cứu. 

+ Môn loại: 796.07 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21622 

 
197/. Giáo trình bóng chuyền / Nguyễn Nhật Tường, Nguyễn Lâm Minh Đăng 

đồng chủ biên, Trương Thị Tuyết Châu.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 84tr.: 
Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày các kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật chuyền bóng, phát bóng, 
đập bóng, chắn bóng, chiến thuật thi đấu bóng chuyền và cách vận dụng các kỹ thuật 
để tham gia luyện tập, thi đấu. 

+ Môn loại: 796.325071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21495 

 
198/. Giáo trình bóng đá / Võ Thành Trinh, Ngô Hữu Phúc đồng chủ biên, 

Trương Thị Tuyết Châu.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 112tr.: Hình; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ Môn Giáo dục thể chất 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, khái quát về môn bóng đá, kỹ thuật di chuyển 

trong bóng đá, kỹ thuật tâng bóng bằng hai chân, kỹ thuật dừng và đỡ bóng, kỹ thuật 
đá bóng bằng lòng bàn chân, kỹ thuật ném biên, kỹ thuật đánh đầu... 

+ Môn loại: 796.334071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21496 
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199/. Giáo trình cầu lông / Trương Thị Tuyết Châu, Hà Thị Kim Thoa đồng chủ 

biên, Nguyễn Nhật Tường.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 93tr.: Hình ảnh; 
27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Giáo dục thể chất 
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, lịch sử phát triển, vị trí và tác dụng của môn 

cầu lông, cách cầm cầu, cầm vợt, các tư thế chuẩn bị, kỹ thuật giao cầu, kỹ thuật đánh 
cầu thấp tay, kỹ thuật đánh cầu cao tay, kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật bỏ nhỏ... 

+ Môn loại: 796.345071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21497 

 
200/. Giáo trình điền kinh và phương pháp / Lê Thị Minh Đạo chủ biên, Nguyễn 

Văn Tạng, Nguyễn Kế Bình,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 287tr.: Minh 
hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về môn điền kinh, các nguyên lý kỹ thuật 
cho các nội dung như: chạy cự ly ngắn, chạy tiếp sức, chạy cự ly trung bình, chạy cự 
ly dài, đi bộ thể thao, nhảy cao, đẩy tạ và ném bóng. Trình bày các phương pháp 
giảng dạy, nguyên tắc huấn luyện, tổ chức thi đấu, vai trò của trọng tài trong điền 
kinh và biên soạn tài liệu giảng dạy và huấn luyện môn thể thao này. 

+ Môn loại: 796.407 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21625 

 
201/. Giáo trình võ cổ truyền / Đặng Minh Thành, Hoa Ngọc Thắng đồng chủ 

biên, Nguyễn Lê Trường Sơn.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 213tr.: Minh 
hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về võ cổ truyền. Giới thiệu những kiến thức cơ 
bản về võ cổ truyền như: kỹ thuật cơ bản; quyền thuật cơ bản; phương pháp giảng 
dạy; huấn luyện; lập kế hoạch, giáo án huấn luyện; luật thi đấu, phương pháp tổ chức 
thi đấu. 

+ Môn loại: 796.815 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21623 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
202/. NGUYỄN HOA BẰNG. Giáo trình lí luận văn học / Nguyễn Hoa Bằng.  

Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 212tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày kiến thức chung về lí luận văn học; nguồn gốc bản chất của 

văn nghệ; văn nghệ và hiện thực; tính giai cấp và tính nhân dân của văn nghệ; tính 
dân tộc và tính quốc tế của văn nghệ; văn nghệ, một hình thái ý thức xã hội đặc thù; 
chức năng của văn nghệ; văn chương, nghệ thuật ngôn từ; nhà văn và quá trình sáng 
tác; bạn đọc và tiếp nhận văn chương. 

+ Môn loại: 801.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21626 
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203/. Coursebook an introduction to literature = Dẫn luận văn chương: 
Coursebook / Nguyen Buu Huan, Trương Thị Kim Lien, Ho Phương Thuy.... - Cần 
Thơ: Can Tho University publishing house, 2023. - 106p.; 26cm 

Tóm tắt: Trình bày về các thể loại văn học, tiểu thuyết, phê bình văn học, phê 
bình thơ. 

+ Môn loại: 809 / C435A 
                                                         - Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11619-11620 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
204/. HUỲNH CÔNG TÍN. Văn chương - nghệ thuật - chữ nghĩa - nhân vật: Từ 

góc nhìn của một người Nam Bộ / Huỳnh Công Tín. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 402tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả Huỳnh Công Tín nghiên cứu về văn 

chương, nghệ thuật, chữ nghĩa và nhân vật như: Cuộc bút chiến của người học trò 
Phan Văn Trị, văn chương Nam Bộ, bảo tồn và phát huy Đờn ca Tài tử ở miền Tây 
Nam Bộ, chữ Quốc ngữ, nhà bác học Trương Vĩnh Ký.... 

+ Môn loại: 895.92209 / V115CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21635 

 
205/. NGUYỄN HOA BẰNG. Thi pháp truyện ngắn Nam Cao: Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Hoa Bằng. – Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 129tr; 24cm 
Tóm tắt: Khái quát những đặc điểm của thi pháp truyện ngắn Nam Cao. Nghiên 

cứu về thi pháp lời văn; thi pháp nhân vật; thi pháp thời gian và không gian; thi pháp 
kết cấu, cốt truyện, thể loại và cấu trúc đối thoại trong thi pháp truyện ngắn của Nam 
Cao. 

+ Môn loại: 895.922332 / TH300PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21627 

 
206/. Ký ức người lính / Đỗ Trình, Lê Tuấn, Nguyễn Kim Thoa.... - H.: Thông 

tin và Truyền thông, 2023. - Ảnh. - 24cm 
T.20 : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!. - 402tr. 
+ Môn loại: 895.9228008 / K600Ư 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21631 
 

900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 
 

207/. PHẠM ĐỨC THUẬN. Giáo trình nhập môn khoa học lịch sử / Phạm Đức 
Thuận chủ biên, Lê Thị Minh Thu. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 172tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những hiểu biết cơ bản về khoa học lịch sử; sử học Việt 
Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa sau thế kỉ XIX, từ nửa sau thế kỉ XIX đến năm 1945 và 
từ năm 1945 đến nay; lịch sử sử học thế giới. 

+ Môn loại: 907.1 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21630 
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208/. Giáo trình phương pháp nghiên cứu du lịch / Nguyễn Trọng Nhân, Huỳnh 

Văn Đà đồng chủ biên, Trương Thị Kim Thuỷ.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. 
185tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 
định tính, định lượng và hỗn hợp trong du lịch, lựa chọn đề tài và tổng quan tài liệu, 
câu hỏi, giả thuyết và khung lý thuyết, đo lường, dữ liệu, mẫu nghiên cứu, phân tích 
dữ liệu định lượng, viết đề cương, trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu trong du 
lịch. 

+ Môn loại: 910.72 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21628 

 
209/. TRẦN MINH THUẬN. Giáo trình lịch sử văn minh Việt Nam / Trần Minh 

Thuận chủ biên, Phạm Thị Phượng Linh, Trần Thị Hải Yến. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 113tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử văn minh Việt Nam qua các thời kỳ như: Văn 
hoá Việt Nam thời tiền sử và sơ sử; văn hoá Việt Nam thời Bắc thuộc; văn hoá Đại 
Việt từ thế kỉ X đến thế kỉ XV; văn hoá Việt Nam từ thế kỉ XVI đến giữa thế XIX; 
văn hoá Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945; văn hoá Việt Nam thời hiện đại từ 
năm 1945 đến nay. 

+ Môn loại: 959.7 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21629 

 
 

----  ----  
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